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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Hải Phòng 

được đánh giá là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt 

trong lĩnh vực công nghiệp như: sản xuất, chế tạo, chế biến.... Xu hướng này 

đã tác động rất lớn hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nói chung và giám sát 

Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng. 

Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng 

để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật 

trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý 

hải quan. Thực hiện tốt công tác giám sát hải quan không chỉ đảm bảo sự cân 

bằng giữa việc tạo thuận lợi thương mại với kiểm soát chặt chẽ quá trình tuân 

thủ pháp luật mà còn giảm thiểu các thủ tục hành chính, giảm bớt vai trò can 

thiệp của cán bộ hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan. Giám sát Hải 

quan tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh đồng thời thực thi được 

chức năng kiểm soát hiệu quả của Nhà nước[13].  

Trong giai đoạn 2013 - 2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình 

Vũ-Hải Phòng đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan; đặc biệt ứng 

dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quy trình nghiệp vụ giám sát hải quan 

do đó thủ tục hải quan được đơn giản hóa, minh bạch hóa, góp phần giảm chi 

phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong lĩnh vực giám sát quản lý hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ vẫn chưa 

thực sự hiệu quả: (1)sự kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với 

các doanh nghiệp kinh doanh cảng vẫn còn nhiều hạn chế; (2)Công tác thực 

hiện qui trình quản lý hàng hóa ra, vào cảng chưa được đầy đủ và thống nhất; 

(3)Công tác theo dõi, quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề về hàng hóa tồn đọng, từ chối nhận 
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hàng; (4)thời gian lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp xuất nhập khẩu lâu, chi 

phí lưu kho bãi của hàng hóa lớn.  

Để công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục đạt 

được hiệu quả  cao, cần nghiên cứu một cách toàn diện và chuyên sâu về lĩnh 

vực này. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài "Hoàn thiện công tác giám sát hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải 

Phòng" được chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 

2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan 

Có khá nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý rủi  ro đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Có khá nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực giám sát đối với hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại Hải quan. 

Cục Hải quan Hải Phòng (2016) với đề án "Quản lý, giám sát hàng hóa 

tại cảng biển, cảng hàng không"[9] đã xây dựng quy trình giám sát đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trung để trao 

đổi, cập nhật thông tin với DN, góp phần đơn giản hóa, hài hòa thủ tục hải 

quan với thủ tục của DN, từ đó rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh 

nghiệp. 

Vũ Ngọc Anh (2010) với đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành "Nâng 

cao hiệu quả công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực 

nghiệp vụ Hải quan", tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám 

sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực Hải quan, nêu bật được những kết 

quả đạt được và những tồn tại của hệ thống giám sát trong lĩnh vực Hải quan 

đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát 

hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nghiệp vụ Hải quan [1].  

Phạm Đức Hải (2014) đã hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý 

hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp chế xuất, nêu ra kinh 

nghiệm trên thế giới để rút ra bài học trong giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu 
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cho Hải quan Việt Nam trong đề tài "Một số biện pháp tăng cường quản lý 

hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp chế xuất tại Chi cục Hải 

quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng". Đề tài đã phân tích thực 

trạng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan khu chế xuất và 

khu công nghiệp Hải Phòng, nêu bật được những kết quả đạt được và những 

tồn tại của hệ thống giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan 

khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng. Từ đó, đưa ra hệ thống giải pháp 

nhằm hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải 

quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng[10]. 

Các nghiên cứu trên đã đánh giá tầm quan trọng cũng như sự cần thiết 

của giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong hoạt động Hải quan. Tuy nhiên, 

với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cùng với quá trình toàn cầu 

hóa thì phương pháp quản lý rủi ro hiện đại cần phải có những thay đổi cho 

phù hợp với tình hình thực tế. Các đề tài trên đã có những lỗi thời về mặt số 

liệu và lý luận, do đó hy vọng đề tài nghiên cứu này sẽ đóng góp phần nào đó 

để hoàn thiện hệ thống giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong tình hình mới  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Luận văn tập trung nghiên cứu, làm rõ một số nội dung 

lý luận về giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan; 

đánh giá thực trạng công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, từ đó 

đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu tại Hải quan; 

- Đánh giá thực trạng công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng trong giai đoạn 

2013-2017; 
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- Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải 

Phòng. 

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1.Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của Luận văn là Công tác giám sát hải quan 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng từ năm 2013 đến 

2017. Đề xuất mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2019 - 2025. 

- Phạm vi không gian: Tại các đơn vị kinh doanh cảng, kho, bãi thuộc 

phạm vi địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải 

Phòng trong giai đoạn 2013-2017, cụ thể:  

• Cảng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ; 

• Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 189; 

• Kho CFS: SITC, Minh Thành, Vinalines…. 

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của Luận 

văn là công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại các đơn vị kinh doanh 

cảng, kho, bãi thuộc phạm vi địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 

a) Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 

Hệ thống thông tin, số liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sau: 

- Thông tin từ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. 
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- Thông tin, số liệu về bộ máy, nhân lực của Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2014 -2017. 

- Thông tin, số liệu về kết quả hoạt động của Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2014 -2017. 

- Các báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ liên quan 

đến công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục 

trong giai đoạn 2014-2017. 

- Số liệu từ các bài viết, luận văn, luận án đã công bố, từ Internet... cũng 

được luận văn lựa chọn, đánh giá và tận dụng trong quá trình nghiên cứu. 

b) Thu thập thông tin, số liệu sơ cấp 

Để có được các số liệu sơ cấp phục vụ cho phân tích, đánh giá trong 

luận văn, học viên sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng cách phát 

bảng hỏi cho 02 nhóm đối tượng:  

- Nhóm 21 cán bộ, công chức hải quan làm việc tại Chi cục Hải quan 

cửa khẩu cảng Đình Vũ. Số phiếu phát ra là 21, số phiếu thu về là 18, trong 

đó có 18 phiếu trả lời hợp lệ. 

- Nhóm 72 đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường xuyên qua 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Số phiếu phát ra là 72, số phiếu thu 

về là 68, trong đó 68 phiếu trả lời hợp lệ, 04 phiếu còn lại trả lời thiếu nhiều 

thông tin nên không được sử dụng cho nghiên cứu. 

Bảng hỏi được phát trực tiếp hoặc sử dụng email. Các câu hỏi được 

thiết kế dưới dạng câu hỏi đóng. 

Khảo sát được thực hiện trong vòng 02 tháng: 06, 07 năm 2018. 

5.3.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 

- Số liệu thứ cấp thu thập được sẽ được chọn lọc, so sánh, đối chiếu, 

tính tỷ lệ phần trăm để phục vụ cho nghiên cứu. 

- Số liệu sơ cấp sẽ được xử lý bằng phần mềm Excel.  
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- Luận văn sử dụng các chủ yếu phương pháp nghiên cứu cơ bản như: 

thống kê, logic; phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để giải 

quyết vấn đề nghiên cứu. 

6.Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của Luận văn 

- Góp phần làm rõ thêm một số nội dung lý luận về công tác giám sát 

hàng hóa xuất nhập khẩu tại hải quan; 

-  Khái quát một số kinh nghiệm trong công tác giám sát hàng hóa xuất 

nhập khẩu Hải quan; 

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác giám sát hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng. 

Làm rõ phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải 

Phòng. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia 

làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát hải quan hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

Chương 2: Thực trạng công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hải quan hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải 

Phòng.  
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁM SÁT 

HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

1.1 Khái niệm, đặc điểm của giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu 

1.1.1Khái niệm giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

1.1.1.1 Quan điểm về xuất khẩu, nhập khẩu 

Xuất khẩu được hiểu là việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trong nước cho nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm 

phương tiện thanh toán. 

Nhập khẩu là hoạt động tổ chức, cá nhân mua hàng hóa và dịch vụ từ 

nước ngoài nhằm phục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái xuất nhằm phục vụ 

mục đích thu lợi nhuận. Nói cách khác, nhập khẩu là việc mua hàng hóa từ 

các tổ chức kinh tế, các công ty nước ngoài và tiến hành tiêu thụ hàng hóa tại 

thị trường nội địa hoặc tái XK với mục đích thu lợi nhuận và nối liền sản xuất 

với tiêu dùng. 

Cơ sở của XK, NK là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa (bao gồm 

cả hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia.  

Quan điểm về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

Trong các lý thuyết kinh tế cổ điển, nhiều học giả đã đưa ra quan điểm 

về hàng hóa, có thể kể đến một số quan điểm chính như sau: 

- Trong kinh tế chính trị Marx-Lenin, hàng hóa được định nghĩa là sản 

phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể là hữu hình 

hay ở dạng vô hình (như sức lao động). Karl Marx định nghĩa hàng hóa trước 

hết là đồ vật mang hình dạng có khả năng thỏa mãn nhu cầu con người nhờ 

vào các tính chất của nó. Để đồ vật trở thành hàng hóa cần phải có: (i) Tính 

ích dụng đối với người dùng; (ii) Giá trị kinh tế, nghĩa là được chi phí bởi lao 

động; (iii) Sự hạn chế để đạt được nó, nghĩa là độ khan hiếm.  
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- David Ricardo cho rằng hàng hóa có hai thuộc tính cơ bản là: giá trị sử 

dụng và giá trị. Giá trị sử dụng của hàng hóa là ích dụng của hàng hóa thỏa 

mãn nhu cầu nào đó của con người. Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội 

của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 

Ở một số văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, khái niệm về hàng 

hóa cũng được đề cập: 

- Theo Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số: 05/2007/QH12 

ngày 21/11/2007, hàng hóa được định nghĩa là sản phẩm được đưa vào thị 

trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị. Trong đó, sản phẩm 

được định nghĩa là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ 

nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng. Định nghĩa này là tương đồng với 

quan điểm của kinh tế chính trị Marx-Lenin về hàng hóa. 

- Theo Điều 4 Luật Giá số: 11/2012/QH13, hàng hóa được định nghĩa là 

tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu 

cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản. Khái niệm này 

được đánh giá là rõ ràng hơn so với khái niệm về hàng hóa trong Luật Chất 

lượng sản phẩm. 

Như vậy có thể hiểu: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là sản phẩm 

của quá trình sản xuất (có thể là nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành 

phẩm) được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua bán, trao đổi qua biên 

giới của quốc gia. 

1.1.1.2 Khái niệm giám sát hải quan (GSHQ) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Theo từ điển tiếng Việt, thuật ngữ thanh tra, giám sát được hiểu như sau: 

- Thanh tra là đến tận nơi xem xét, kiểm tra sự việc nhằm đưa các hoạt 

động theo định hướng và theo các quy trình, quy phạm đã được xác định trên 

các văn bản pháp lý nhà nước. 

- Giám sát là việc theo dõi, kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều 

quy định hay không. 
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Như vậy, có thể thấy có sự khác biệt giữa khái niệm “thanh tra” và 

“giám sát”. Thanh tra là việc tổ chức kiểm tra từ bên ngoài của đối tượng bị 

thanh tra, là hoạt động của cơ quan quản lý cấp trên đối với đối tượng bị kiểm 

tra. Giám sát là khái niệm rộng hơn bao gồm cả thanh tra, kiểm tra và theo dõi 

từ xa với nhiều nội dung thực hiện như phân tích định tính, định lượng, tổng 

hợp, xử lý số liệu,... Thanh tra thường được tiến hành bằng cách đến tận nơi, 

trực tiếp kiểm tra, trong khi đó giám sát thường không cần phải đến tận nơi. 

Trong ngành Hải quan, GSHQ là một trong những hoạt động nghiệp vụ 

hải quan quan trọng. Việc áp dụng các phương thức GSHQ phù hợp sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động XK, NK, xuất cảnh, nhập cảnh quá cảnh. 

Quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã 

chỉ rõ cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong việc kiểm tra, GSHQ đối 

với hàng hóa, phương tiện vận tải. Quản lý rủi ro được xem là một công cụ 

hữu hiệu cho quản lý hải quan hiện đại, giúp cho cơ quan Hải quan có thể 

phân bổ nguồn lực một cách hợp lý mà vẫn đảm bảo quản lý hải quan và 

không gây khó khăn cho hoạt động XNK. Trong điều kiện thông quan tự 

động, kết nối trao đổi thông tin với doanh nghiệp, quản lý rủi ro là cơ sở quan 

trọng để bảo đảm việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan được thực hiện 

hiệu quả, phù hợp với thông lệ hải quan quốc tế.  

Theo Khoản 9 Điều 4 Luật Hải quan năm 2005: Giám sát hải quan là 

biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên 

trạng của hàng hóa, phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải 

quan. 

Định nghĩa GSHQ theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Hải quan 

2014 có sự kế thừa của Luật Hải quan 2005 và quy định rõ hơn, theo đó: 

Giám sát hải quanlà biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để 

bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật 

trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất 
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cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý 

hải quan[12]. 

Như vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, khái niệm GSHQ 

hàng hóa XK, NK được hiểu như sau: Giám sát hải quan hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để 

bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật 

trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa,xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý 

hải quan. 

Giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được coi là hoàn 

chỉnh khi cả hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (doanh nghiệp 

KDC), tổ chức, cá nhân có hoạt động XK, NK, quá cảnh, xuất cảnh, nhập 

cảnh đều đạt được mục đích với sự tuân thủ pháp luật và chi phí thấp nhất. 

Chủ thể của Giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

- Đối với GSHQ truyền thống: Theo quy định tại Điều 27 Luật Hải quan 

2001 sửa đổi bổ sung 2005, điểm b khoản 1 và khoản 2 Thông tư 

128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, GSHQ; thuế XK, 

thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK thì có thể xác định chủ thể 

thực hiện quyền GSHQ là: công chức hải quan, Chi cục trưởng Chi cục hải 

quan, Tổng cục trưởng TCHQ. 

- Đối với GSHQ điện tử: Theo quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 và 

khoản 3 Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử 

đối với hàng hóa XK, NK thương mại thì chủ thể thực hiện quyền GSHQ điện 

tử cũng giống như trên. 

Đối tượngcủa Giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

- Đối với giám sát hải quan truyền thống: 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 154/2005 /NĐ-CP thì không phải 

tất cả mọi hàng hóa XNK thương mại đều là đối tượng của hoạt động GSHQ. 
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Xuất phát từ nội dung, mục đích của hoạt động này, pháp luật chỉ đặt ra trách 

nhiệm GSHQ đối với hàng hóa XNK thương mại trong những trường hợp 

nhất định, bao gồm: 

+ Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan XK nhưng chưa thực 

XK.Thông thường, hàng hóa sau khi thực hiện hết thủ tục hải quan thì sẽ 

được XK hoặc NK. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó hàng hóa có thể chưa 

được XK ngay sau khi làm thủ tục hải quan. Đối với hàng hóa trong trường 

hợp này, cơ quan hải quan có thẩm quyền phải thực hiện hoạt động GSHQ.  

+ Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan XNK nhưng chưa được thông 

quan. 

+ Hàng hóa XK, NK chưa làm thủ tục hải quan được lưu trong kho, bãi, 

thuộc phạm vi, địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan. 

+ Hàng hóa quá cảnh. 

+ Hàng hóa chuyển cửa khẩu. 

+ Hàng hóa chuyển cảng. 

Đối với bất kỳ loại hàng hóa XNK thương mại nào nếu rơi vào nếu rơi 

vào một trong số năm trường hợp kể trên thì sẽ phải trải qua thủ tục GSHQ. 

- Đối với giám sát hải quan điện tử: 

Căn cứ tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC thì đối tượng 

chịu sự GSHQ điện tử cũng giống như GSHQ truyền thống. 

1.1.2 Đặc điểm của giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

GSHQ hàng hóa XK, NK có các đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, GSHQ hàng hóa XK, NK luôn gắn liền với nhiệm vụ của hải 

quan, hỗ trợ tốt cho hoạt động hải quan và là một khâu không thể tách rời 

trong quy trình nghiệp vụ hải quan. 

Thứ hai, đặc điểm về thời gian GSHQ hàng hóa XK, NK: 
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- Hàng hóa NK chịu sự GSHQ từ khi tới địa bàn hoạt động hải quan đến 

khi được thông quan, giải phóng hàng hóa và đưa ra khỏi địa bàn hoạt động 

hải quan. 

- Hàng hóa XK miễn kiểm tra thực tế hàng hóa chịu sự GSHQ từ khi 

thông quan đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. Trường hợp phải kiểm 

tra thực tế, hàng hóa XK chịu sự GSHQ từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng 

hóa đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. 

- Hàng hóa quá cảnh chịu sự GSHQ từ khi tới cửa khẩu nhập đầu tiên 

đến khi ra khỏi cửa khẩu xuất cuối cùng. 

Thứ ba, đặc điểm về phương thức GSHQ hàng hóa XK, NK: 

b) Phương thức giám sát:  

- Niêm phong hải quan; 

- Giám sát trực tiếp của công chức hải quan (chỉ thực hiện trong trường 

hợp cần thiết); 

- Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật: Giám sát bằng camera; Giám 

sát thông qua kiểm tra thông tin trên hệ thống CNTT; Giám sát bằng phương 

tiện kỹ thuật khác. 

Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá rủi ro và các thông tin khác có liên 

quan đến đối tượng giám sát hải quan, cơ quan hải quan quyết định phương 

thức giám sát phù hợp. 

1.2 Mục tiêu, nguyên tắc của giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 

 1.2.1 Mục tiêu của giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

GSHQ hàng hóa XK, NK tập trung thực hiện những mục tiêu cơ bản 

sau: 

Thứ nhất, đảm bảo sự nguyên trạng của hàng hóa XK, NK đang thuộc 

đối tượng GSHQ.GSHQ hàng hóa XK, NK theo dõi được lượng hàng hóa 

XK, NK đưa vào, đưa ra khu vực GSHQ, theo dõi được lượng hàng hóa tồn, 
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thời gian tồn trong khu vực cửa khẩu. Từ đó, giúp cơ quan hải quan quản lý 

được sự đảm bảo nguyên trạng của hàng hóa XK, NK.  

Thứ hai, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Cơ 

quan hải quan áp dụng các phương thức GSHQ, sử dụng các công cụ GSHQ 

để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật hải quan 

đối với hàng hóa XNK đang chịu sự GSHQ; không để xảy ra tình trạng lợi 

dụng các chính sách ưu tiên, miễn kiểm tra để buôn lậu, gian lận thương mại, 

vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Thứ ba, tạo tiền đề cho việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, tính 

thuế và các vấn đề khác đúng quy định. 

Thông thường hàng hóa khi NK từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt 

Nam phải làm thủ tục hải quan ngay tại cửa khẩu biên giới, tuy nhiên để tạo 

thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp XNK đồng thời tránh trường hợp 

ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, Nhà nước đã có chủ trương cho phép 

thành lập các địa điểm thông quan ngoài cửa khẩu ở một số địa phương. Việc 

thông quan với loại hình hàng NK vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hơp 

(chuyển cửa khẩu) tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp (do doanh nghiệp 

không cần phải tới tận cửa khẩu nhập hàng để làm thủ tục hải quan) nhưng 

cũng nhiều doanh nghiệp lợi dụng loại hình này để gian lận thương mại, buôn 

lậu, trốn thuế. Để có thể quản lý tốt với loại hàng này đòi hỏi phải có một quy 

trình thủ tục hải quan hoàn chỉnh đặc biệt là công tác GSHQ (nhiệm vụ chủ 

yếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu) vừa tạo thông thoáng cho hoạt động 

XNK, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ. Trước tình hình trên thì ngành 

hải quan cần có hoạt động “GSHQ đối với hàng hóa NK vận chuyển độc lập, 

vận chuyển kết hợp” một cách thống nhất và hiệu quả.  

Thứ tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo chức 

năng quản lý của nhà nước về Hải quan. 
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Tham gia hội nhập, giao lưu thương mại quốc tế khiến hoạt động XNK 

nước ta không ngừng gia tăng. Các loại hình XNK cũng trở nên đa dạng về cả 

chủng loại và mặt hàng XNK.Trước tình hình đó, cơ quan Hải quan các cấp 

phải có sự nỗ lực trong hoạt động của mình nhằm tạo thuận lợi cho phát triển 

giao lưu thương mại quốc tế. Chủ trương “Thông quan nhanh chóng, quản lý 

chặt chẽ với hàng hóa XNK” được cơ quan hải quan ưu tiên chú trọng hàng 

đầu. Để thực hiện được mục tiêu đó, trong những năm qua ngành hải quan đã 

nỗ lực phấn đấu đổi mới công tác, cải cách thủ tục, quy chế, quy trình nghiệp 

vụ, thực hiện quy trình thủ tục một cửa, một chiều, tiến hành hiện đại hóa hải 

quan, chấn chỉnh tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, củng 

cố xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. 

1.2.2 Nguyên tắc của giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

GSHQ hàng hóa XK, NK tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, GSHQ hàng hóa XK, NK phải được thực hiện trong suốt thời 

gian hàng hóa, phương tiện vận tải đặt tại địa bàn hoạt động của hải quan cho 

đến khi hàng hoá được thông quan. Thực hiện nguyên tắc này: (i) Đối với 

hàng hóa NK, GSHQ thực hiện xuyên suốt từ khi hàng hóa được dỡ từ 

phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng, làm thủ tục NK, vận chuyển giữa 

các địa điểm chịu sự GSHQ, đến khi hàng hóa được đưa ra khỏi khu vực 

GSHQ vào nội địa hoặc chuyển sang chế độ khác; (ii) Đối với hàng hóa XK, 

GSHQ thực hiện xuyên suốt từ khi hàng hóa XK được tập kết làm thủ tục 

XK, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự GSHQ, đến khi hàng hóa được xếp 

lên phương tiện vận tải di chuyển ra khỏi khu vực GSHQ và xuất cảnh ra 

nước ngoài. 

Thứ hai, GSHQ hàng hóa XK, NK phải được tiến hành bình đẳng với 

tất cả hàng hóa, phương tiện vận tải đặt tại địa bàn hoạt động của hải quan. Để 

đảm bảo hiệu quả công tác GSHQ trong phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, công tác GSHQ phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật 
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đối với mọi loại hàng hóa, mọi xuất xứ của hàng hóa, mọi quốc tịch của chủ 

hàng hóa. 

Thứ ba, GSHQ hàng hóa XK, NK phải được tiến hành công khai minh 

bạch. Đây là một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động GSHQ hàng hóa XK, 

NK. Tính công khai, minh bạch của hoạt động này thể hiện ở chỗ, vào những 

thời điểm thích hợp, cơ quan hải quan phải thông báo đầy đủ nội dung cơ bản 

của GSHQ để chủ hàng hóa biết nhằm khuyến khích sự tham gia của chủ 

hàng hóa vào hoạt động này, góp phần đảm bảo tính khách quan trong GSHQ. 

Thứ tư, GSHQ hàng hóa XK, NK phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính 

nhất quán, hợp pháp theo xu hướng hiện đại hóa hải quan. Nguyên tắc này đòi 

hỏi cơ quan hải quan phải xây dựng và thực hiện một cách thống nhất quy 

trình, nội dung GSHQ. Đồng thời, cũng phải quán triệt thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng 

hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh 

1.2.3 Cơ sở pháp lý thực hiện công tác giám sát hải quan  

Công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện 

dựa trên các văn bản pháp lý sau: 

 Quy trình GSHQ tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015;  

 Quyết định 1500/QĐ-TCHQ năm 2016; 

 Thông tư 38/2015/TT-BTC; 

 Quyết định số 3125/QĐ-HQHP ngày 14 tháng 8 năm 2017 của 

Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng hướng dẫn thí điểm 

trình tự thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa 

đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên 

hệ thống điện tử. 

Hiện nay hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan và doanh 

nghiệp KDC về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý của cơ 

quan hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực GSHQ. Tuy 
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nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc làm 

ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ giải phóng hàng của doanh nghiệp XNK, đã 

có tình trạng hàng hóa NK bị chậm giải phóng hàng ra khỏi Cảng, hàng hóa 

XK bị lỡ tàu, phát sinh chi phí lưu kho, bãi là do Quy trình và Hệ thống công 

nghệ thông tin chưa chi tiết, cụ thể hóa được các tình huống đặc thù tại khu 

vực Cảng biển Hải Phòng nên nhiều trường hợp phải giải quyết bằng phương 

pháp thủ công,... Ngoài ra, còn do nguyên nhân Hệ thống đôi khi còn chậm, 

đường truyền mất tín hiệu, đã xảy ra tình trạng không tìm thấy tờ khai trên hệ 

thống do người khai không khai hoặc khai sai điểm đích, hoặc dữ liệu chưa 

chuyển từ Hệ thống VNACCS/VCIS sang E-customs hoặc chuyển thiếu. 

Cùng với đó việc khai báo của doanh nghiệp XNK còn nhiều sai sót, đặc biệt 

là việc khai sai các tiêu chí liên quan đến điểm đích vận chuyển bảo thuế 

(XK) hoặc địa điểm lưu kho dự kiến chờ thông quan hoặc các tiêu chí không 

được sửa theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

1.3 Quy trình giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Hiện nay, công tác GSHQ hàng hóa XK, NK được thực hiện theo các 

quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014, Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính 

quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, GSHQ, thuế XK, thuế NK và quản lý 

thuế đối với hàng hoá XK, NK; Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 

10/7/2015 của TCHQ và Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2016 của 

TCHQ về việc ban hành quy trình GSHQ đối với hàng hóa XK, NK đưa vào, 

lưu giữ, đưa ra KVGS hải quan tại Cảng biển thực hiện Điều 41 Luật Hải 

quan năm 2014 được áp dụng tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng biển 

đáp ứng được điều kiện kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của 

doanh nghiệp KDC với hệ thống thông quan điện tử của cơ quan Hải quan. 



17 
 

Theo đó, quy trình GSHQ đối với hàng hóa XK, NK về cơ bản gồm các 

tác nghiệp cụ thể: 

1.3.1 Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa 

ra khu vực Cảng 

1.3.1.1. Người khai hải quan/người vận chuyển thực hiện 

Xuất trình giấy giới thiệu để chứng minh là người đại diện hợp pháp 

của người khai hải quan và thực hiện: 

a) Đối với lô hàng phải niêm phong hải quan: 

a.1) Xuất trình hàng hóa và Biên bản bàn giao (nếu có) hoặc tờ khai 

phê duyệt vận chuyển độc lập cho công chức hải quan để kiểm tra tình trạng 

bên ngoài và niêm phong hải quan của lô hàng; 

a.2) Cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Thông 

tư 38/2015/TT-BTC hoặc số hiệu Cont hoặc số tờ khai (đối với hàng rời) cho 

doanh nghiệp KDC; 

a.3) Đối với lô hàng XK khai hải quan bằng tờ khai hải quan giấy và 

hàng hóa quy định tại điểm d.3 khoản 2 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-

BTC, hàng hóa đã đưa vào KVGS hải quan nhưng thay đổi cảng xuất: xuất 

trình tờ khai hải quan giấy hoặc các chứng từ theo quy định cho Chi cục Hải 

quan. 

b) Đối với lô hàng không phải niêm phong hải quan: 

Thực hiện theo điểm a.2, điểm a.3 điểm a nêu trên. 

1.3.1.2. Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện 

a) Đối với lô hàng phải niêm phong hải quan: 

a.1) Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài và niêm phong hải quan 

của lô hàng; xác nhận trên Biên bản bàn giao và thực hiện hồi báo hoặc xử lý 

vi phạm (nếu có) theo quy định; 

a.2) Xác nhận trên hệ thống thông qua chức năng “Xác nhận đã kiểm 

tra niêm phong”; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a.3) Đối với lô hàng XK khai hải quan bằng tờ khai hải quan giấy và 

hàng hóa quy định tại điểm d.3 khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-

BTC hàng hóa đã đưa vào KVGS hải quan nhưng thay đổi Cảng xuất: Sau khi 

thực hiện các công việc cho phép hàng hóa XK, Chi cục Hải quan cập nhật 

danh sách hàng hóa trên hệ thống thông qua chức năng số 2. Chứng từ đủ điều 

kiện qua KVGS (HQ nhập); in danh sách hàng hóa cho người khai hải quan 

để xuất trình cho doanh nghiệp KDC nơi hàng hóa XK. 

b) Đối với lô hàng không phải niêm phong hải quan: 

Thực hiện theo điểm a.2, điểm a.3 điểm a nêu trên. 

1.3.1.3. Doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện (KDC) 

Sau khi tiếp nhận Danh sách Cont theo mẫu số 29/DSCT/GSQL phụ 

lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sau đây gọi là danh 

sách container) hoặc Danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL phụ 

lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sau đây gọi là danh 

sách hàng hóa) hoặc Danh sách hàng hóa theo mẫu số 07/DSHHG/GSQL ban 

hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ hoặc số hiệu Cont hoặc số tờ khai 

hải quan từ người khai hải quan hoặc người vận chuyển, nhân viên doanh 

nghiệp KDC kiểm tra thông tin trên Danh sách Cont, Danh sách hàng hóa. 

a) Nội dung kiểm tra: 

a.1) Đối với hàng hóa chuyên chở bằng Cont: Kiểm tra, đối chiếu về số 

hiệu Cont, số lượng Cont từ danh sách Cont do người khai hải quan hoặc 

người vận chuyển cung cấp/xuất trình với thông tin trên hệ thống do cơ quan 

Hải quan cung cấp. 

a.2) Đối với hàng lỏng, hàng rời, hàng lẻ: Kiểm tra thông tin về số 

lượng kiện, trọng lượng hàng, lượng hàng từ thông tin trên danh sách hàng 

hóa do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp/xuất trình với 

thông tin trên hệ thống do cơ quan Hải quan cung cấp.  

b) Xử lý kết quả kiểm tra: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1966/Q%C4%90-TCHQ&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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b.1) Nếu danh sách Cont, danh sách hàng hóa do người khai hải quan 

hoặc người vận chuyển xuất trình được hệ thống của cơ quan Hải quan xác 

nhận đủ điều kiện qua KVGS hải quan: 

b.1.1) Thực hiện theo quy trình của doanh nghiệp KDC để cho phép 

xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải XK; 

b.1.2) Kết thúc việc xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải để XK (thời 

điểm “get out - đưa ra”), phản hồi thông tin lên hệ thống để hệ thống tự động 

xác nhận hàng qua KVGS hải quan; 

b.2) Nếu danh sách Cont, danh sách hàng hóa do người khai hải quan 

hoặc người vận chuyển xuất trình chưa được hệ thống của cơ quan Hải quan 

xác nhận đủ điều kiện qua KVGS hải quan: 

b.2.1) Không cho phép hàng hóa XK; 

b.2.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng liên quan 

để phối hợp xử lý theo quy định. 

Trường hợp hàng hóa phải niêm phong hải quan, khi kiểm tra thông tin 

trên hệ thống, những lô hàng chưa có xác nhận đã kiểm tra niêm phong, trên 

hệ thống sẽ có cảnh báo. Doanh nghiệp KDC thông báo ngay cho Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng liên quan để phối hợp xử lý. 

b.3) Đối với các trường hợp phải hủy xác nhận trên hệ thống như doanh 

nghiệp KDC sau khi xác nhận phát hiện có tờ khai trùng số Cont đã xác nhận, 

hoặc hàng hóa sau khi được xác nhận không XK nữa: Doanh nghiệp KDC 

thông báo ngay cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng để công chức hải quan 

thực hiện hủy xác nhận thông qua chức năng hủy xác nhận trên hệ thống. 

 



20 
 

 

Hình 1. 1. Quy trình GSHQ hàng hóa XK tại cảng biển 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Hệ thống CNTT Hải quan và cơ quan Hải quan

- Khai báo và truyền dữ 
liệu điện tử.

- Nhận dữ liệu:

+ Thông quan.
+ Giải phóng hàng.

Doanh nghiệp XNK

- DN xuất trình cho 
cơ quan hải quan:
+ Hàng hóa, biên 

bản bàn giao đối 
với hàng hóa phải 
niêm phong; + Tờ 

khai giấy, chứng từ 

Doanh nghiêp:
- In mã vạch:
+ Số tờ khai.

+ Số cont.

Phù hợp

Không phù 
hợp, báo 
cáo Lãnh 

đạo Chi cục 
xác minh 
làm rõ và 

xử lý theo 
quy định 
(nếu có vi 

phạm).

Hệ  thống  Vnacs
TCHQ.
- Nhận dữ liệu, 

phân luồng và 
phản hồi thông 
tin cho doanh 

nghiệp.

Ecustom 5.0

Hải quan làm thủ 

- Thông 
quan.
- Giải phóng 

hàng.

- Tờ khai 
Vận chuyển 
(kết hợp, độc 

lập).

- DN cung cấp Số 
tờ khai cho DN 
Cảng.

- Nhận thông tin số tờ 
khai hoặc mã vạch do 

người khai hải quan 
cung cấp.
- Nhiệm vụ hải quan:

+ Kiểm tra niêm 
phong, hoàn tất thủ 
tục, cập nhật vào hệ 

thống.
+ Kiểm tra TK giấy,.. 
hoàn tất thủ tục, cập 

nhật vào hệ thống và 
in ra.

Hải quan giám sát

- Nhân viên DN kinh 
doanh Cảng kiểm tra 
đối chiếu thông tin 

do người khai HQ 
cung cấp (luồng số 
3) và  thông tn từ hệ 

thống HQ chuyển 
đến (luồng số 1; 2):

DN kinh doanh Cảng

Thông tin từ người khai HQ cung 
cấp khi làm thủ tục xuất khẩu tại 
Cảng

Hệ thống của DN 
kinh doanh Cảng-

Nhận danh sách số 

cont… có mã vạch 
từ hệ thống HQ 
chuyển đến.

Luồng số 1: HQ 
không niêm phong. 
Luồng số 2: sau khi 

hải quan đã thực 
hiện kiểm tra niêm 
phong, hoàn tất thủ 

1

2

Thông tin từ hệ thống hải quan 
chuyển đến hệ thống DN kinh 
doanh Cảng

3

Thông tin từ người khai HQ cung 
cấp khi làm thủ tục kiểm tra niêm + Nếu phù hợp 

xác nhận lên hệ 
thống cho phép 

xếp hàng lên 
PTVT (Thông tin 
tự động phản hồi 

lại cho hệ thống 
HQ. (luồng 4)).

+ Nếu không phù 
hợp, thông báo 
cho HQ giám sát.

Thông tin từ hệ thống DN kinh 
doanh Cảng chuyển về hệ 
thống hải quan

4
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1.3.2 Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa 

ra khu vực Cảng 

1.3.2.1. Người khai hải quan/người vận chuyển thực hiện 

Xuất trình giấy giới thiệu để chứng minh là người đại diện hợp pháp 

của người khai hải quan và thực hiện: 

a) Đối với lô hàng phải niêm phong hải quan: 

a.1) Xuất trình hàng hóa cho công chức hải quan để thực hiện niêm 

phong hải quan theo quy định; 

a.2) Cung cấp thông tin chứng từ theo quy định tại khoản 2 Điều 52 

Thông tư 38/2015/TT-BTChoặc số hiệu Cont hoặc số tờ khai hải quan (đối 

với hàng rời) cho doanh nghiệp KDC; 

a.3) Đối với lô hàng NK vận chuyển độc lập: Cung cấp thông tin danh 

sách Cont hoặc danh sách hàng hóa của tờ khai vận chuyển độc lập lên hệ 

thống của cơ quan Hải quan; 

a.4) Đối với lô hàng NK khai hải quan bằng tờ khai hải quan giấy và 

hàng hóa theo quy định tại điểm d khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 52 Thông 

tư 38/2015/TT-BTC: Xuất trình tờ khai hải quan giấy hoặc các chứng từ theo 

quy định cho Chi cục Hải quan. 

b) Đối với lô hàng không phải niêm phong hải quan: 

Thực hiện theo điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4 điểm a nêu trên. 

1.3.2.2. Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện 

a) Đối với lô hàng phải niêm phong hải quan: 

a.1) Kiểm tra thông tin tờ khai trên hệ thống; thực hiện niêm phong hải 

quan; lập Biên bản bàn giao và theo dõi, tiếp nhận hồi báo theo quy định 

đối với lô hàng đủ điều kiện qua KVGS hải quan; 

a.2) Xác nhận trên hệ thống thông qua chức năng “Xác nhận niêm 

phong hàng hóa”; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a.3) Đối với lô hàng NK khai hải quan bằng tờ khai hải quan giấy và 

hàng hóa theo quy định tại điểm d khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 52 Thông 

tư 38/2015/TT-BTC: Sau khi thực hiện các công việc cho phép hàng hóa đưa 

ra KVGS hải quan, Chi cục Hải quan cập nhật danh sách hàng hóa trên hệ 

thống thông qua chức năng cập nhật danh sách hàng hóa; in danh sách cho 

người khai hải quan để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh cảng. 

b) Đối với lô hàng không phải niêm phong hải quan: 

Thực hiện theo điểm a.2, điểm a.3 điểm a nêu trên. 

1.3.2.3. Doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện 

Sau khi tiếp nhận Danh sách Cont hoặc Danh sách hàng hóa hoặc Danh 

sách hàng hóa theo mẫu số 07/DSHHG/GSQL hoặc số hiệu Cont hoặc số tờ 

khai hải quan từ người khai hải quan, doanh nghiệp KDC kiểm tra, đối chiếu 

thông tin trên Danh sách Cont/Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua KVGS 

hải quan trên hệ thống với Danh sách Cont, Danh sách hàng hóa do người 

khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp hoặc xuất trình và thực tế tình 

trạng bên ngoài (số hiệu Cont đối với hàng hóa chuyên chở bằng Cont, số 

kiện hàng đối với hàng rời) hàng hóa NK đưa ra Cảng theo nguyên tắc là chỉ 

cho phép hàng hóa đủ điều kiện qua KVGS hải quan được đưa ra Cảng.  

a) Nội dung kiểm tra: 

a.1) Đối với hàng hóa chuyên chở bằng Cont: Kiểm tra, đối chiếu về số 

hiệu Cont, số lượng Cont từ danh sách Cont do người khai hải quan hoặc 

người vận chuyển cung cấp/xuất trình với thông tin trên hệ thống do cơ quan 

Hải quan cung cấp: Các thông tin này trên hệ thống, trên Danh sách Cont và 

thực tế hàng hóa đưa ra Cảng phải phù hợp với nhau;.  

a.2) Đối với hàng lỏng, hàng rời, hàng lẻ: Kiểm tra thông tin về số 

lượng kiện, trọng lượng hàng, lượng hàng từ thông tin trên danh sách hàng 

hóa do người khai hải quan/người vận chuyển cung cấp/xuất trình với thông 

tin trên hệ thống do cơ quan Hải quan cung cấp: Các thông tin này trên hệ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/TT-BTC:&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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thống, trên Danh sách hàng hóa và thực tế hàng hóa đưa ra Cảng phải phù hợp 

với nhau; 

a.3) Kiểm tra, đối chiếu số vận tải đơn trên danh sách Cont hoặc danh 

sách hàng hóa hoặc danh sách hàng hóa kèm Thông báo phê duyệt khai báo 

vận chuyển (nếu có) với số vận tải đơn trên Phiếu giao Cont/Phiếu giao hàng 

do doanh nghiệp KDC phát hành cho người khai hải quan.  

b) Xử lý kết quả kiểm tra: 

b.1) Nếu kết quả kiểm tra phù hợp: 

b.1.1) Cho phép đưa hàng ra khỏi KVGS hải quan; 

b.1.2) Sau khi hàng hóa đưa ra KVGS hải quan (thời điểm “get out - 

đưa ra”), phản hồi thông tin lên hệ thống để hệ thống tự động xác nhận hàng 

qua KVGS hải quan; 

b.2) Nếu kết quả kiểm tra không phù hợp: 

Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng liên quan để: 

b.2.1) Phối hợp xử lý theo quy định. 

b.2.2) Công chức hải quan thực hiện hủy xác nhận trên Hệ thống (trong 

trường hợp đã xác nhận); 

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa phải niêm phong hải quan, khi kiểm 

tra thông tin, những lô hàng chưa có xác nhận đã niêm phong trên hệ thống sẽ 

có cảnh báo. Doanh nghiệp KDC thông báo ngay cho Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Cảng liên quan để phối hợp xử lý. 

c) Đối với các trường hợp phải hủy xác nhận trên hệ thống như doanh 

nghiệp KDC sau khi xác nhận phát hiện có tờ khai trùng số Cont đã xác nhận, 

hoặc hàng hóa sau khi được xác nhận không NK nữa: Doanh nghiệp KDC 

thông báo ngay cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng để công chức hải quan 

thực hiện hủy xác nhận thông qua chức năng hủy xác nhận trên hệ thống.
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Hình 1. 2 Quy trình GSHQ hàng hóa NK tại cảng biển 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Hệ thống CNTT Hải quan và cơ quan Hải quan

- Khai báo và truyền dữ 
liệu điện tử.

- Nhận dữ liệu:

+ Thông quan.
+ Giải phóng hàng.

Doanh nghiệp XNK

- DN xuất trình cho 
cơ quan hải quan:
+ Hàng hóa, biên 

bản bàn giao đối 
với hàng hóa phải 
niêm phong; + Tờ 

khai giấy, chứng từ 

Doanh nghiêp:
- In mã vạch:
+ Số tờ khai.

+ Số cont.

Phù hợp

Không phù 
hợp, báo 
cáo Lãnh 

đạo Chi cục 
xác minh 
làm rõ và 

xử lý theo 
quy định 
(nếu có vi 

phạm).

Hệ  thống  Vnacs
TCHQ.
- Nhận dữ liệu, 

phân luồng và 
phản hồi thông 
tin cho doanh 

nghiệp.

Ecustom 5.0

Hải quan làm thủ 

- Thông 
quan.
- Giải phóng 

hàng.

- Tờ khai 
Vận chuyển 
(kết hợp, độc 

lập).

- DN cung cấp Số 
tờ khai cho DN 
Cảng.

- Nhận thông tin số tờ 
khai hoặc mã vạch do 

người khai hải quan 
cung cấp.
- Nhiệm vụ hải quan:

+ Kiểm tra niêm 
phong, hoàn tất thủ 
tục, cập nhật vào hệ 

thống.
+ Kiểm tra TK giấy,.. 
hoàn tất thủ tục, cập 

nhật vào hệ thống và 
in ra.

Hải quan giám sát

- Nhân viên DN kinh 
doanh Cảng kiểm tra 
đối chiếu thông tin 

do người khai HQ 
cung cấp (luồng số 
3) và  thông tn từ hệ 

thống HQ chuyển 
đến (luồng số 1; 2):

DN kinh doanh Cảng

Thông tin từ người khai HQ cung 
cấp khi làm thủ tục xuất khẩu tại 
Cảng

Hệ thống của DN 
kinh doanh Cảng-

Nhận danh sách số 

cont… có mã vạch 
từ hệ thống HQ 
chuyển đến.

Luồng số 1: HQ 
không niêm phong. 
Luồng số 2: sau khi 

hải quan đã thực 
hiện kiểm tra niêm 
phong, hoàn tất thủ 

1

2

Thông tin từ hệ thống hải quan 
chuyển đến hệ thống DN kinh 
doanh Cảng

3

Thông tin từ người khai HQ cung 
cấp khi làm thủ tục kiểm tra niêm + Nếu phù hợp 

xác nhận lên hệ 
thống cho phép 

xếp hàng lên 
PTVT (Thông tin 
tự động phản hồi 

lại cho hệ thống 
HQ. (luồng 4)).

+ Nếu không phù 
hợp, thông báo 
cho HQ giám sát.

Thông tin từ hệ thống DN kinh 
doanh Cảng chuyển về hệ 
thống hải quan

4
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Tóm lại: Công tác GSHQ tại cảng được thực hiện theo quy trình 

GSHQ.  Căn cứ vào thông tin về hàng hóa đã thông quan trên hệ thống, cán 

bộ GSHQ sẽ kiểm tra, đối chiếu về: (1)số lượng các cont; (2)thông số chi tiết 

của mỗi cont. Nếu phát hiện nghi vấn sẽ tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa 

trong mỗi cont: số lượng hàng hóa trong cont, tên hàng, chính sách mặt hàng, 

hàng cấm…. và tiến hành xử lý theo quy định.  

  Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, bên cạnh việc tuân thủ tốt quy 

trình GSHQ nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, công tác GSHQ cần rút 

ngắn thời gian thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK.   

1.4 Nội dung của công tác giám sát hải quan 

Nội dung của giám sát hải quan là việc cơ quan hải quan sử dụng nghiệp vụ 

hải quan để quan sát, theo dõi trực tiếp hoặc bằng phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật 

để đảm bảo việc tuân thủ thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và 

luật pháp khác có liên quan. 

1.4.1 Thời gian thực hiện giám sát hải quan 

Theo khoản 2 Điều 26 Luật hải quan, thời gian thực hiện hoạt động giám sát 

hải quan có thể là một trong ba thời điểm sau tùy vào từng đối tượng tiến hành giám 

sát, bao gồm: 

 Đối với hàng hóa nhập khẩu: Thời gian từ khi hàng hóa nhập khẩu tới địa 

bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan; 

 Đối với hàng hóa xuất khẩu: Thời gian từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng 

hóa đến khi thực xuất khẩu; 

 Đối với hàng hóa, phương tiện quá cảnh: Thời gian từ khi hàng hóa, phương 

tiện vận tải quá cảnh tới địa bàn hoạt động của hải quan đến khi ra khỏi lãnh 

thổ Việt Nam. 

Theo đó, trong khoảng thời gian này, cơ quan hải quan có thẩm quyền sẽ lựa 

chọn phương thức phù hợp để tiến hành hoạt động giám sát hải quan nhằm đảm bảo 

được sự nguyên trạng của hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian chịu sự quản lý 

của hải quan. 

1.4.2 Trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình giám sát 

https://luatduonggia.vn/luat-hai-quan-so-42-2005-qh11-sua-doi-bo-sung-nam-2005/
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Đối với giám sát hải quan truyền thống 

Trách nhiệm của người khai hải quan: Theo khoản 3 Điều 26 Luật hải quan, 

các chủ thể này có nghĩa vụ: “Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải 

quan, trong trường hợp bất khả kháng mà không giữ được nguyên trạng hàng hóa 

hoặc niêm phong hải quan thì sau khi áp dụng biện pháp cần thiết để hạn chế và 

ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra, phải báo ngay với cơ quan hải quan hoặc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để xác định”. Hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu khi đưa vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại của khẩu, người khai 

hải quan phải xuất trình cho cơ quan hải quan: 

 Đối với hàng xuất khẩu là tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan xác 

nhận làm xong thủ tục hải quan; 

 Đối với hàng nhập khẩu là tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan xác 

nhận thông quan hoặc giải phóng hàng đưa hàng về bảo quản; Phiếu xuất kho 

bãi của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi. 

 Xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Trách nhiệm của công chức hải quan: Theo khoản 3 điều 27 Luật hải 

quan quy định, công chức hải quan có nghĩa vụ: “thực hiện kiểm tra, giám sát hải 

quan hải quan. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì yêu 

cầu chủ hàng hóa, người chỉ huy phương tiện vận tải hoặc người được ủy quyền 

thực hiện các yêu cầu để kiểm tra, khám xét hàng hóa, phương tiện vận tải theo quy 

định của pháp luật”. 

Đối với giám sát hải quan điện tử 

Đối với hoạt động giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực 

hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, trách nhiệm của các chủ thể này được xác 

định như sau: 

Về trách nhiệm đối với người khai hải quan: Khi đưa hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát hải quan, tùy theo loại hàng hóa người 

khai hải quan phải thực hiện:  

 Đối với hàng xuất khẩu: phải xuất trình một tờ khai hải quan điện tử in đã 

được cơ quan hải quan quyết định hoặc xác nhận “thông quan”, xuất trình 

https://luatduonggia.vn/luat-hai-quan-so-42-2005-qh11-sua-doi-bo-sung-nam-2005/
https://luatduonggia.vn/luat-hai-quan-so-42-2005-qh11-sua-doi-bo-sung-nam-2005/
https://luatduonggia.vn/luat-hai-quan-so-42-2005-qh11-sua-doi-bo-sung-nam-2005/
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hàng hóa, nhận lại 1 tờ khai hải quan điện tử in đã có xác nhận “hàng đã qua 

khu vực giám sát hải quan” 

 Đối với hàng nhập khẩu: Người khai hải quan phải xuất trình 1 tờ khai hải 

quan điện tử in đã được cơ quan hải quan quyết định hoặc xác nhận “thông 

quan” hoặc “giải phóng hàng” hoặc “hàng mang về bảo quản”hoặc hàng 

chuyển cửa khẩu”, phiếu xuất kho, bãi của doanh nghiệp; xuất trình hàng 

hóa; nhận lại 1 tờ khai hải quan điện tử in đã có xác nhận “hàng đã qua khu 

vực giám sát hải quan” và các chứng từ đã xuất trình. 

Về trách nhiệm đối với cơ quan hải quan tiến hành giám sát: 

Chi cục hải quan ở cửa khẩu là chủ thể thực hiện việc giám sát hải quan đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Khi phát hiện lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có 

dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật hải quan, chi cục trường chi cục hải quan 

cửa khẩu quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

khi đưa vào hoặc ra khỏi khu vực cửa khẩu, chi cục hải quan sẽ thực hiện việc kiểm 

tra theo các nội dung: Kiểm tra hiệu lực của tờ khai hải quan điện tử. Trường hợp tờ 

khai hải quan điện tử chưa được nhận “thông quan” hoặc “giải phóng hàng” hoặc 

“hàng mang về bảo quản” hoặc “hàng chuyển cửa khẩu” , công chức hải quan đối 

chiếu nội dung tờ khai hải quan điện tử in với tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống 

xử lý dữ liệu điện tử hải quan; Kiểm tra, đối chiếu số, ký hiệu bao, kiện hàng, tình 

trạng niêm phong hải quan (nếu có) với tờ khai hải quan điện tử đã quyết định hoặc 

xác nhận “thông quan” hoặc “giải phóng hàng” hoặc “Hàng mang về bảo quản” 

hoặc “hàng chuyển cửa khẩu” và chứng từ do người khai hải quan xuất trình. 

Sau khi thực hiện xong hoạt động kiểm tra, kết quả của hoạt động kiểm tra sẽ 

được xử lý như sau: Nếu kết quả kiểm tra phù hợp, công chức kiểm tra sẽ xác nhận 

“Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; ký tên 

đóng dấu công chức, trả lại người khai hải quan; trong trường hợp kết quả hải quan 

không phù hợp tùy từng trường hợp cụ thể, Chi cục hải quan cửa khẩu hướng dẫn 

người khai hải quan điều chỉnh bổ sung hoặc xử lý theo quy định hiện hành. Trong 

trường hợp tờ khai hải quan điện tử hết hiệu lực, Chi cục hải quan nơi mở tờ khai 

điện tử để làm thủ tục hủy tờ khai. 



28 
 

1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến giám sát hải quan hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu 

1.5.1 Nhóm nhân tố thuộc cơ quan hải quan 

Thứ nhất, năng lực của cán bộ công chức hải quan. 

Cơ quan hải quan muốn thực hiện GSHQ đạt hiệu quả cao, đúng mục 

tiêu đề ra thì vấn đề then chốt nhất là phải xây dựng cho mình đội ngũ CBCC 

có năng lực tốt. Thực tế cho thấy, đội ngũ CBCC hải quan tại các cơ quan hải 

quan trên cả nước hiện nay vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, nhân lực hải quan xét về nhiều mặt vẫn còn nhiều hạn chế như: 

trình độ tin học, ngoại ngữ còn hạn chế, chuyên ngành đào tạo đúng với chuyên 

môn còn ít, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc của một số cán bộ vẫn chưa 

cao,... Những hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác QLNN về hải 

quan nói chung, công tác GSHQ nói riêng. 

Thứ hai, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin của cơ quan hải quan. 

Việt nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, các hiệp định 

thương mại song phương, đa phương đã ký kết và việc gia nhập các tổ chức 

kinh tế thế giới làm cho lượng giao thương hàng hoá tăng lên nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, chủ trương tinh giản bộ máy tổ chức làm cho áp lực công việc 

của ngành hải quan trong đó có GSHQ đối với hàng hoá XK, NK ngày càng 

lớn, đòi hỏi ngành Hải quan cần đầu tư trang thiết bị hiện đại để đảm bảo điều 

kiện phục vụ công tác. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin là phương thức tốt nhất, hiệu quả 

nhất trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian thông 

quan. Đặc điểm của công tác GSHQ là phải kiểm tra, giám sát trực tiếp từng lô 

hàng XK, NK, số lượng tờ khai lớn, công tác quản lý rất phức tạp. Do vậy, nếu 

chỉ thực hiện thủ công thì cần rất nhiều nhân lực, chi phí cao. Nếu được trang 

bị trang thiết bị hiện đại như máy soi container, hệ thống camera giám sát, máy 

đọc mã vạch, máy tính, các hệ thống công nghệ thông tin thì quá trình GSHQ 
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sẽ dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi hơn cho cơ quan hải quan, đồng thời, tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động XNK mà vẫn quản lý chặt chẽ và hiệu 

quả. 

Thứ ba, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho người dân và cộng đồng 

doanh nghiệp của cơ quan hải quan. 

Một trong những tiêu thức để đánh giá một hệ thống QLNN về hải quan 

tốt là tính hiệu quả của hệ thống với biểu hiện rõ nét nhất là tính tự giác tuân 

thủ, tự nguyện cao trong việc chấp hành tốt nghĩa vụ hải quan của người dân và 

cộng đồng doanh nghiệp cũng như chấp hành các quy định của Nhà nước ban 

hành đối với hoạt động thương mại quốc tế. Để đạt được điều này, ngoài việc 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan còn cần có sự tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan hải quan. 

Pháp luật, chính sách, quy định về hải quan chỉ có thể thực thi đầy đủ, 

thống nhất khi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng 

trong người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mọi cá nhân, tổ chức cần phải 

nhận thức đầy đủ các quy định, các công việc phải làm và mức độ sẽ bị xử lý 

đối với từng hành vi nếu vi phạm, nếu không chấp hành nghiêm các quy định 

mà cố tình vi phạm 

1.5.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường bên ngoài cơ quan hải quan 

Thứ nhất, pháp luật, chính sách, qui định quản lý nhà nước về hải quan. 

Hệ thống pháp luật là nền tảng cho hoạt động QLNN về hải quan, do đó 

hệ thống pháp luật đơn giản, đồng bộ, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 

sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc giúp cơ quan hải quan cũng như người dân và 

cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Nếu hệ thống 

pháp luật quá phức tạp, những quy định không rõ ràng, các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hải quan rườm rà sẽ khó khăn cho người dân, cộng đồng doanh 

nghiệp và cả CBCC hải quan cho việc nắm bắt, triển khai thực hiện. Bên cạnh 

đó, tính ổn định của hệ thống pháp luật về hải quan cũng tác động rất lớn đến 
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việc chấp hành pháp luật của cơ quan hải quan lẫn cộng đồng doanh nghiệp. 

Hệ thống văn bản liên tục thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, 

với các chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước làm cho các văn bản quy 

phạm pháp luật nhiều, chồng chéo, phức tạp làm cho quá trình triển khai thực 

hiện khó khăn hơn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến mặt chủ quan và khách 

quan của việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. 

Cơ chế quản lý hiện nay là tự khai tự chịu trách nhiệm; theo đó, người 

khai hải quan căn cứ các quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của 

mình mà tự kê khai đúng, đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Cơ quan hải quan không can thiệp trực tiếp đến quá trình khai báo của người 

khai hải quan trừ khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót hoặc nắm thông tin có 

dấu hiệu vi phạm của người khai hải quan. Cơ quan hải quan có trách nhiệm 

tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người khai hải quan trong quá trình thực hiện 

nghĩa vụ của mình, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật của 

người khai hải quan. Thông qua công tác kiểm tra, GSHQ nhằm phát hiện, xử 

lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về hải quan của người khai hải 

quan, tạo thông thoáng cho hoạt động XNK và môi trường bình đẳng của mọi 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, trình độ dân trí và ý thức tuân thủ pháp luật về hải quan của 

người khai hải quan. 

Ngày nay, trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, bùng nổ về công nghệ 

thông tin, kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên kinh tế tri thức và 

công nghệ cao, trình độ dân trí của người dân ngày càng được nâng cao. Khi 

người dân và cộng đồng doanh nghiệp thực sự hiểu sâu về pháp luật hải quan, 

có ý thức chấp hành pháp luật hải quan trong hoạt động XK, NK, quá cảnh 

hàng hoá thì hiệu quả của công tác QLNN về hải quan nói chung, công tác 

GSHQ nói riêng sẽ cao. Ngược lại, nếu người dân và cộng đồng doanh nghiệp 

không có thái độ không đồng tình, lên án đối với các hành vi buôn lậu, gian 
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lận thương mại, trốn thuế, thậm chí thờ ơ sẽ dẫn đến tình trạng cố tình sai 

phạm pháp luật một cách phổ biến làm cho nhà nước bị thất thu thuế, sự cạnh 

tranh của các doanh nghiệp không công bằng, tình trạng môi trường, an sinh 

xã hội bị ảnh hưởng, công tác quản lý hải quan kém hiệu quả. Trình độ dân trí 

cao, sự hiểu biết pháp luật hải quan càng cao thì khả năng buôn lậu, gian lận 

thương mại, trốn thuế,... của người khai hải quan cũng ngày càng tinh vi và 

phức tạp hơn. 

Thứ ba, sự hợp tác của các lực lượng tham gia vào quá trình GSHQ. 

Công tác GSHQ muốn thực hiện hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp 

rất nhiều lực lượng cùng tham gia cả trong và ngoài ngành như: Biên phòng, 

Công an, Quản lý thị trường, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành như: Kiểm 

tra chất lượng, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật,... chính vì vậy công 

tác phối kết hợp giữa cơ quan hải quan với các ngành liên quan là hết sức 

quan trọng. Nếu công tác phối hợp chặt chẽ, đúng chức năng và quyền hạn thì 

làm giảm thời gian thông quan, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm pháp luật về hải quan. Cơ chế quản lý nhà nước về giảm sát hải quan 

đòi hỏi sự hợp tác, sự phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng.  

Tóm tắt chương 1 

Trong chương 1, căn cứ trên việc tìm hiểu thông tin từ các tài liệu tham 

khảo, từ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, luận văn đã hệ thống hóa được 

các vấn đề liên quan đến GSHQ: Các khái niệm liên quan đến GSHQ; mục 

tiêu, nguyên tắc và quy trình GSHQ cũng như phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến công tác GSHQ.  

Trên cơ sở vận dụng quy trình GSHQ, đề tài sẽ phân tích thực trạng 

công tác GSHQ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải 

quan Hải Phòng. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT HÀNG HÓA 

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU 

CẢNG ĐÌNH VŨ - HẢI PHÒNG 

2.1 Quá trình hình thành, phát triển của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

Đình Vũ - Hải Phòng 

2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 

Tên đầy đủ: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

Địa chỉ: Km6 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải 

Phòng. 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ được thành lập theo Quyết 

định số 727/QĐ-BTC ngày 06/04/2010 của Bộ Tài chính về việc tổ chức lại 

và đổi tên Chi cục Hải quan Điện tử thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

Đình Vũ trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. 

Khi thành lập, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ gồm 05 đội 

công tác: Đội Tổng hợp; Đội Thủ tục hàng hóa XNK; Đội Quản lý thuế và 

Kiểm tra sau thông quan; Đội thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh; Đội 

GSHQ. 

Từ khi thành lập, trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ phải 

đi thuê của Công ty TASA Duyên Hải tại số 189 đường đi Đình Vũ, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng. Từ ngày 13/11/2017, Chi cục Hải quan 

cửa khẩu cảng Đình Vũ chuyển đến trụ sở mới tại Km6 đường Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng (tại khu vực cảng Nam Hải 

Đình Vũ).  

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực 

tiếp và toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng theo Quy chế làm việc và 

văn bản phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Cục Hải quan 

thành phố Hải Phòng. 
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Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của 

các Phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.  

 

Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát các khu vực cảng, kho bãi thuộc địa bàn quản 

lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

Nguồn: Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

Mối quan hệ với các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 

là mối quan hệ trao đổi, phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.  

Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn 

là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2.1.2 Nhiệm vụ của Chi cục 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định của Luật Hải quan năm 2014, các quy định khác của pháp luật có liên 

quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, GSHQ đối với hàng hóa XK, 

NK, chuyển khẩu, quá cảnh thuộc các loại hình (trừ loại hình gia công và sản 

xuất hàng XK) và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung 

chuyển tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác được giao 

theo quy định pháp luật. 
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- Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; phòng, chống 

gian lận thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa 

bàn hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.  

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. 

- Thực hiện công tác quản lý thuế, tiến hành thu thuế và các khoản thu 

khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa XK, NK; thực hiện việc 

miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo 

dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro 

trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

- Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa XK, NK theo 

quy định của pháp luật. 

- Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XK, NK, 

quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm 

vi quản lý của Chi cục. 

- Thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các 

quyết định hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền của Chi cục Hải 

quan được pháp luật quy định. 

- Kiến nghị với Lãnh đạo Cục những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về 

chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động XK, NK, xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK, các 

quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải 

quyết của Chi cục. 

- Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc 

thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức thuộc Chi 
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cục để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa 

đúng quy định, quy trình của công chức. 

- Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông 

tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin 

khác để nhận định những phát sinh, thay đổi bất thường trên địa bàn Chi cục 

trong việc thực hiện công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý, đề 

xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng 

ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ 

chức và cá nhân liên quan. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về 

Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động XNK trên địa bàn. 

- Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng TCHQ.  

- Thực hiện các quy định về quản lý công chức, hợp đồng lao động và 

quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục theo quy định và phân 

cấp của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Chi Cục 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

thực hiện theo Quyết định Số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục Hải 

quan thành phố Hải Phòng. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chi cục được mô tả 

trong hình vẽ 2.2  

- Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ có Chi cục trưởng 

và 03 Phó chi cục trưởng. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng 

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động 

của Chi cục. Phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và 

trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách. 
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Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

Nguồn: Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

- Đội Tổng hợp: Đội Tổng hợp có Đội trưởng, Phó đội trưởng và công 

chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. 

Đội có nhiệm vụ: 

+ Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền 

được pháp luật quy định. Tham mưu lãnh đạo Chi cục về xử phạt vi phạm 

hành chính; giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính 

và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục được pháp luật quy định. 

+ Tiếp nhận, kiểm tra và làm thủ tục xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ô 

tô, xe gắn máy NK. 

+ Thực hiện kiểm tra hành lý vượt quá định mức miễn thuế của thuyền 

viên, hành khách nhập cảnh. 

+ Tham mưu Lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen 

thưởng. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.  

- Đội Thủ tục hàng hóa XNK: Đội Thủ tục hàng hóa XNK có Đội 

trưởng, 03 Phó đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải 

quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm, Đội có nhiệm vụ: 

Chi cục trưởng 

Chi cục phó Chi cục phó Chi cục phó 

Đội Tổng 

hợp 

Đội Thủ tục 

hàng hóa 

xuất nhập 

khẩu 

Đội Quản lý 

thuế và 

Kiểm tra 

sau thông 

ĐỘI GIÁM 

SÁT HẢI 

QUAN 

Đội Thủ tục 

phương tiện 

vận tải xuất 

nhập cảnh 
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+ Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa XK, 

NK thuộc các loại hình (trừ loại hình gia công và sản xuất hàng XK) trong địa 

bàn được giao quản lý theo quy định của pháp luật. 

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác 

phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép 

hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. 

+ Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XK, NK, 

quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục. 

+ Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền 

được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết 

khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục. 

+ Kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Chi cục những vấn đề cần sửa đổi, 

bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động XK, 

NK và chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK, các quy định, quy trình thủ 

tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Đội. 

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về 

Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động XNK trên địa bàn. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.  

- Đội Quản lý thuế & Kiểm tra sau thông quan: Quản lý thuế & Kiểm 

tra sau thông quan có Đội trưởng, 02 Phó đội trưởng và công chức thừa 

hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. Đội có 

nhiệm vụ: 

+ Thực hiện công tác quản lý thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục; thực 

hiện thu thuế và các khoản thu khác, ấn định thuế, hoàn thuế, không thu thuế 

đối với hàng hóa XK, NK theo quy định. 

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu nộp ngân sách 

hàng năm của Chi cục. 
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+ Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công 

tác quản lý thuế; Thực hiện theo dõi, đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục. 

- Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh: Đội Thủ tục phương 

tiện vận tải xuất nhập cảnh có Đội trưởng, một Phó đội trưởng và công chức 

thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. Đội 

có nhiệm vụ: 

+ Thực hiện thủ tục hải quan cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh, chuyển cảng theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan 

theo quy định của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và của TCHQ. 

+ Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền 

được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết 

khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục. 

+ Kiểm tra và niêm phong kho dự trữ của tàu biển theo quy định. 

- Đội giám sát hải quan: Đội giám sát hải quan có Đội trưởng, 03 Phó 

đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố 

Hải Phòng bổ nhiệm.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức của Đội giám sát hải quan 

Đội trưởng Đội giám sát 

Đội phó Đội phó Đội phó 

Cán bộ 

giám sát 1  

Cán bộ 

giám sát 2 

 

Cán bộ 

giám sát 3  ………… 

Cán bộ 

giám sát n 

 



39 
 

Đội giám sát hải quan có nhiệm vụ: 

+ Giám sát hàng hóa XK, NK tại các cảng, kho, bãi, địa điểm kiểm tra 

ngoài cửa khẩu; giám sát phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

giám sát hàng hóa, hành lý của thuyền viên và hành khách xuất cảnh, nhập 

cảnh thuộc địa bàn quản lý của Chi cục. 

+ Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với hàng XK, NK, 

quá cảnh chuyển cửa khẩu, chuyển kho, chuyển cảng, chuyển bãi, chuyển tải, 

tạm dỡ, sang mạn, lưu kho. 

+ Thực hiện thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho 

ngoại quan trong địa bàn được giao quản lý. 

+ Thực hiện công tác tuần tra, giám sát để phòng, chống buôn lậu, 

chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 

phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục. 

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về GSHQ của doanh 

nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và các bên có liên quan. 

+ Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền 

được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết 

khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao. 

2.1.4 Đội ngũ cán bộ,viên chức 

Trong giai đoạn 2014 – 2017, tổng số cán bộ nhân viên tại Chi cục có 

xu hướng gia tăng khá nhanh. Năm 2014 đơn vị có 90 cán bộ, nhân viên. Năm 

2015  tăng lên 93 người (tăng 3,3% so với năm 2014). Năm 2016 đơn vị có 95 

cán bộ, nhân viên (tăng 2,2% so với năm 2015). Năm 2017 tăng lên 98 người 

(tăng 3,2% so với năm 2016). 
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Bảng 2.1: Tình hình nhân sự của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng  

Đình Vũ giai đoạn 2014-2017 

Stt Phân loại 2014 2015 2016 2017 

I Phân theo trình độ chuyên môn     

1 Kiểm tra viên chính HQ 4 5 6 6 

2 Kiểm tra viên HQ 82 82 83 85 

3 Kiểm tra viên trung cấp và HĐ LĐ 4 6 6  7 

II Phân theo thâm niên công tác     

1 Từ 1 đến 5 năm 28 27 25 26 

2 Trên 5 năm 62 66 70 72 

III Phân loại theo giới tính     

1 Nam 64 67 68 70 

2 Nữ 26 26 27 28 

 Tổng số 90 93 95 98 

 

Nguồn: Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

Bảng số liệu 2.1 cho thấy, cơ cấu về chuyên môn, giới tính CBCC của 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thời gian qua được đánh giá là 

tương đối tốt, phù hợp với nhiệm vụ của Chi cục. Đối với cơ cấu về thâm niên 

công tác, do Chi cục thành lập chưa lâu, nên tỷ lệ CBCC có thâm niên công 

tác dưới 05 năm còn lớn, trình độ công chức không đồng đều, một số công 

chức mới được điều động luân chuyển về Chi cục chưa đáp ứng ngay được 

công việc. Đây được coi là một tiêu chí chưa tốt, bởi vì công việc của Chi cục 

có tính phức tạp cao, đòi hỏi cao về kinh nghiệm của đội ngũ CBCC. Do đó, 

trong thời gian tới, việc tăng cường công tác đào tạo và đào tạo tại chỗ cho 

công chức là một yêu cầu cấp thiết đòi hỏi Chi cục phải thực hiện thường 

xuyên, liên tục nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng CBCC trong điều kiện biên 

chế luôn thiếu so với nhiệm vụ đặt ra. 
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2.1.5 Một số kết quả đã  đạt được của Chi Cục 

Trong giai đoạn 2014-2017, hàng hóa làm thủ tục thông quan tại Chi 

cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chủ yếu là hàng rời và hàng đóng trong 

container. Các mặt hàng sắt thép, ô tô nguyên chiếc và phụ tùng, linh kiện lắp 

ráp ô tô, thiết bị máy móc, nguyên liệu sản xuất, lúa gạo, xăng dầu,... là những 

mặt hàng chủ đạo, chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài 

quy mô về hàng hóa tăng lên, chủng loại hàng hóa cũng đa dạng hơn, chủ thể 

XNK càng đa thành phần, thị trường đi và đến ngày càng được mở rộng. 

Số liệu trong bảng 2.2 cho thấy: Giá trị kim ngạch XK tại Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng Đình Vũ  trong giai đoạn 2013 – 2017 tăng khá ổn định.  

Năm 2013 kim ngạch XK đạt 318,628,322 USD (chiếm 81.12% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu).  

Năm 2014 kim ngạch XK đạt 346,335,129 USD (chiếm 80.96% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 8.70% so với cùng kỳ năm trước).  

Năm 2015 kim ngạch XK đạt 376,451,224 USD (chiếm 80.79% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 8.70% so với năm 2014).  

Năm 2016 kim ngạch XK đạt 414,096,349 USD (chiếm 80.65% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).  

Năm 2017 kim ngạch XK đạt 447,224,060 USD (chiếm 80.5% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 8% so với năm 2016). 

Kim ngạch NK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai 

đoạn 2013 – 2017cũng tăng khá ổn định. 

Năm 2013 kim ngạch NK đạt 74,134,819 USD (chiếm 18.88% tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu). Năm 2014 kim ngạch NK đạt 81,466,831 USD 

(chiếm 19.04% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 9.89% so với cùng kỳ 

năm trước). Năm 2015 kim ngạch NK đạt 89,523,987 USD (chiếm 19.5% 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 9.89% so với năm 2014). Năm 2016 kim 

ngạch NK đạt 99,371,629 USD (chiếm 19.35% tổng kim ngạch xuất nhập 
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khẩu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2017 kim ngạch NK đạt 

108,315,079 USD (chiếm 19.5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 9% so 

với năm 2016). 

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa (giai đoạn 2013 – 2017) 

Bảng 2.2: Kim ngạch XNK hàng hóa qua các năm 

Đơn vị:  USD 

Tiêu chí Kim ngạch 

XK 

Kim ngạch NK Tổng KN XNK 

2013 
Giá trị  318,628,322 74,134,819 392,763,141 

Tỷ lệ (%) 81.12 18.88 100.0 

2014 
Giá trị  346,335,129 81,466,831 427,801,960 

Tỷ lệ (%) 80.96 19.04 100.0 

2015 
Giá trị  376,451,224 89,523,987 465,975,211 

Tỷ lệ (%) 80.79 19.21 100.0 

2016 
Giá trị  414,096,349 99,371,629 513,467,978 

Tỷ lệ (%) 80.65 19.35 100.0 

2017 
Giá trị  447,224,060 108,315,079 555,539,139 

Tỷ lệ (%) 80.50 19.50 100.0 

Chênh lệch 

2014_2013 

Giá trị  27,706,807 7,332,012 35,038,819 

Tỷ lệ (%) 8.70 9.89 8.92 

Chênh lệch 

2015_2014 

Giá trị  30,116,095 8,057,156 38,173,251 

Tỷ lệ (%) 8.70 9.89 8.92 

Chênh lệch 

2016_2015 

Giá trị  37,645,125 9,847,642 47,492,767 

Tỷ lệ (%) 10.00 11.00 10.19 

Chênh lệch 

2017_2016 

Giá trị  33,127,711 8,943,450 42,071,161 

Tỷ lệ (%) 8.00 9.00 8.19 

 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Báo cáo tổng kết của Chi cục (2013 – 2017) 

Nguyên nhân của sự thay đổi là do năm 2014, năm 2015 nền kinh tế 

khá ảm đạm nhưng sang năm 2017 nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nên các 
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doanh nghiệp có xu hướng nhập khẩu trang thiết bị, nguyên vật liệu để sản 

xuất nên cả kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng. 

Số lượng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu Chi cục giải quyết 

Bảng 2.3: Số lượng tờ khai XNK đã giải quyết tại Chi cục 

(Đơn vị: tờ khai) 

Tiêu chí Số tờ 

khai XK 

Số tờ khai 

NK 

Tổng số 

TK 

2013 
Số lượng 9,697        24,783  34,480  

Tỷ lệ (%)      28.12            71.88        100.00  

2014 
Số lượng  10,537        27,231        37,768  

Tỷ lệ (%)       27.90            72.10        100.00  

2015 
Số lượng   12,393        31,297        43,690  

Tỷ lệ (%)   28.37         71.63    100.00  

2016 
Số lượng   13,879        33,800       47,679  

Tỷ lệ (%)  29.11        70.89    100.00  

2017 
Số lượng   16,376        37,179        53,555  

Tỷ lệ (%)  30.58         69.42    100.00  

Chênh lệch 

2014_2013 

Số lượng        840          2,448          3,288  

Tỷ lệ (%)     8.66          9.88            9.54  

Chênh lệch 

2015_2014 

Số lượng     1,856          4,066          5,922  

Tỷ lệ (%)  17.61         14.93          15.68  

Chênh lệch 

2016_2015 

Số lượng     1,486          2,503          3,989  

Tỷ lệ (%)   11.99           8.00            9.13  

Chênh lệch 

2017_2016 

Số lượng    2,497          3,379          5,876  

Tỷ lệ (%)   17.99        10.00      12.32  

 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Báo cáo tổng kết của Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ (giai đoạn 2013 – 2017) 

Hiện nay, hàng hóa làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đình Vũ chủ yếu là hàng rời và hàng đóng trong container. Các 
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mặt hàng sắt thép, ô tô nguyên chiếc và phụ tùng, linh kiện lắp ráp ô tô, thiết 

bị máy móc, nguyên liệu sản xuất, lúa gạo, xăng dầu, … là những mặt hàng 

chủ đạo, chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài quy mô về 

hàng hóa tăng lên, chủng loại hàng hóa cũng đa dạng hơn, chủ thể XNK càng 

đa thành phần, thị trường đi và đến ngày càng được mở rộng… do đó khâu 

GSHQ ngày càng được coi là khâu quan trọng trong nghiệp vụ tại Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. 

Theo số liệu bảng 2.3 cho thấy: Số lượng tờ khai XNK mà Chi cục Hải 

quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ giải quyết được trong giai đoạn 2013 – 2017 

tăng khá ổn định, phù hợp với biến động tăng, giảm của kim ngạch XNK 

hàng hóa như phân tích phía trên. Có được kết quả này là do năm 2016 nền 

kinh tế có dấu hiệu phục hồi và đặc biệt là sự cố gắng vượt bậc của Chi cục 

Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. 

Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 

Giá trị nộp ngân sách Nhà nước của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

giai đoạn 2013 – 2017 có xu hướng giảm dần. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

(Nguồn: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) 

Hình 2.4: Giá trị nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 – 2017 
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Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do thuế suất 

của một số mặt hàng đã giảm dẫn đến sự suy giảm trong tổng số thu ngân 

sách nhà nước. 

2.2 Thực trạng công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 

2.2.1 Thực trạng về đội ngũ cán bộ GSHQ tại Chi cục 

Bảng 2.4: Số lượng cán bộ GSHQ tại Chi cục 

Đơn vị tính: Người 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 

Tổng số CBCC của 

Chi cục 
88 90 93 95 98 

CBCC thuộc Đội 

GSHQ 
35 36 37 38 39 

Tỷ lệ (%) 39.8 40.0 39.8 40.0 39.8 

 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Báo cáo tổng kết của Chi Cục 

Qua số liệu trên cho thấy, biên chế của Đội GSHQ có xu hướng tăng 

trong giai đoạn từ 2013 đến 2017. Số lượng cán bộ làm công tác GSHQ tại 

Chi cục trung bình chiếm tỷ lệ 40% trên tổng số cán bộ công chức toàn Chi 

Cục, cụ thể:   

Năm 2013 số cán bộ công chức GSHQ là 35 người chiếm tỷ lệ 39,8%; 

Năm 2014 là 36 người chiếm tỷ lệ 40%; Năm 2015 là 37 người chiếm tỷ lệ 

39.8%; Năm 2016 là 38 người chiếm tỷ lệ 40%; Năm 2017 là 39 người chiếm 

tỷ lệ 39,8%. 

Cán bộ làm công tác GSHQ tại Chi cục chủ yếu từ hai nguồn: tuyển 

dụng mới và điều chuyển, luân chuyển từ các Phòng ban, Chi cục bộ phận 

nghiệp vụ khác. Công tác luân chuyển cán bộ làm công tác GSHQ được triển 

khai theo quy định trong quy chế bắt buộc phải luân chuyển vị trí theo định kỳ 

theo quy định của ngành Hải quan bao gồm cả luân chuyển cán bộ theo tính 



46 
 

chất công việc và luân chuyển cán bộ theo địa bàn công tác. Chính yêu cầu về 

luân chuyển cán bộ đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc ổn định của lực lượng 

GSHQ tại Chi cục.  

Bên cạnh áp lực từ cơ chế luân chuyển cán bộ thì tỷ lệ công chức trẻ 

khá cao cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng GSHQ tại Chi cục. Đội 

ngũ công chức dưới 35 tuổi mặc dù được có trình độ chuyên môn cao, được 

đào tạo bài bản, nhiệt tình học hỏi song kinh nghiệm công tác còn nhiều hạn 

chế, đặc biệt là nghiệp vụ giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình 

GSHQ. 

Bảng 2.5: Số lượng cán bộ GSHQ tại Chi cục 

Đơn vị tính: Người 

Chỉ tiêu Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 
Trung 

bình 

CBCC thuộc 

Đội GSHQ 

Số lượng  35 36 37 38 39 37 

Tỷ lệ (%) 100 100 100 100 100 100 

- Dưới 35 tuổi 
Số lượng  6 5 6 5 5 5.4 

Tỷ lệ (%) 17.1 13.9 16.2 13.2 12.8 14.6 

- Từ 35 - 50 tuổi 
Số lượng  21 23 22 24 25 23 

Tỷ lệ (%) 60 63.9 59.5 63.2 64.1 62.1 

 - Trên 50 tuổi 
Số lượng  8 8 9 9 9 8.6 

Tỷ lệ (%) 22.9 22.2 24.3 23.7 23.1 23.2 
 

 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Báo cáo tổng kết của Chi Cục 

Qua số liệu từ bảng 2.5 cho thấy, bên cạnh đội ngũ công chức trẻ thì tỷ 

lệ công chức trên 50 tuổi cũng chiếm khá cao. Đây là đội ngũ giàu kinh 

nghiệm, biết cách giải quyết các tình huống thực tế song ngại cập nhật kiến 

thức mới nên hiệu quả công tác GSHQ chưa cao. 
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Thực trạng này vừa là điểm yếu về đội ngũ nhân lực của Chi cục, song 

nó cũng là cơ hội để Chi cục nâng cao hiệu quả công tác GSHQ nếu Chi cục 

biết kết hợp đào tạo và đào tạo chéo giữa 2 đội ngũ này.  

Phần lớn cán bộ GSHQ được luân chuyển từ các Phòng ban, Chi cục, 

bộ phận nghiệp vụ khác, do đã trải qua các nghiệp vụ hải quan khác nhau nên 

có ít nhiều kinh nghiệm và do tính chất nghiệp vụ yêu cầu. Hầu hết các cán bộ 

chỉ về đội GSHQ dưới 3 năm đã luân chuyển. 

Trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục đã cử gần 60 lượt người 

đi đào tạo các khóa học và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức hải quan  làm 

công tác GSHQ. Tỷ lệ số cán bộ công chức GSHQ có trình độ thành thạo về 

các nghiệp vụ chuyên môn phục vụ cho công tác GSHQ cũng có sự thay đổi, 

làm ảnh hưởng đến nghiệp vụ chuyên môn trong công tác của các cán bộ công 

chức mà một phần nguyên nhân là do sự luân chuyển cán bộ như đã đề cập ở 

trên.  

Với xu hướng phát triển của GSHQ trong thời gian tới, có thể thấy 

rằng, số lượng và chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu của công tác GSHQ 

trong giai đoạn hiện tại và trong những năm sắp tới là một trong những vấn đề 

cấp thiết và quan trọng của lực lượng GSHQ. 

2.2.2 Thực trạng giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, 

lưu giữ, đưa ra khu vực Cảng 

Trong giai đoạn 2014-2017, công tác GSHQ đối với hàng hóa NK đưa 

vào, lưu giữ, đưa ra khu vực Cảng thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ đã được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định hiện 

hành. Kết quả được thể hiện trong bảng 2.6. 

Trong giai đoạn 2014-2017, số vụ vi phạm hành chính về hải quan đối 

với hàng hóa NK có xu hướng tăng lên. Nhận thức nhiệm vụ đấu tranh chống 

buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là nhiệm vụ hàng 

đầu của đơn vị. Chi cục đã có kế hoạch, biện pháp tăng cường đấu tranh 
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chống buôn lậu chặt chẽ, linh hoạt và đạt hiệu quả tốt. Bố trí lực lượng trực 

ngoài giờ đảm bảo theo yêu cầu của công tác chuyên môn.Chi cục đã chủ 

động phân công lực lượng thường trực tại cửa khẩu đảm bảo giải quyết thủ 

tục nhanh chóng, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho 

các doanh nghiệp hoạt động XNK. 

Bảng 2.6: Kết quả GSHQ hàng hóa NK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ giai đoạn 2014 - 2017 

(Đơn vị: tờ khai) 

S

tt 
Tiêu chí 2014 2015 2016 2017 

So sánh (+/-) 

15/14 16/15 17/16 

1 
Số lượng tờ khai 

NK được GS 
52,650 47,385 58,500 65 (5,265) 11,115 6,500 

2 
Số lượng Cont 

NK được GS 
99,015 89,112 110,016 122,637 (9,903) 20,904 16,669 

3 

Số lượng Cont 

NK phải kiểm 

tra thực tế 

25,652 23,088 28,504 31,672 (2,564) 5,416 3,168 

4 

Số Cont NK 

phát hiện VP PL 

HQ bị lập biên 

bản xử lý 

126 145 152 158 19 7 6 

 

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Đội GSHQ các năm từ 2014 đến 2017 

2.2.3 Thực trạng giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, 

lưu giữ, đưa ra khu vực Cảng 

Kết quả công tác GSHQ hàng hóa XK đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực 

Cảng thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 

2014-2017 được thể hiện trong bảng 2.7. 
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Số liệu trong bảng  2.7 cho thấy sự gia tăng trong số lượng hàng hóa 

XK vi phạm pháp luật hải quan được phát hiện qua công tác GSHQ của Chi 

cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ  các năm giai đoạn 2014-2017. 

Hành vi vi phạm chủ yếu như: XK hàng hóa không khai báo hải quan 

đối với những mặt hàng phải có giấy phép; không khai tên hàng XK để trốn 

thuế, gian lận thuế; Khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, 

trọng lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa quá 

cảnh,... 

Bảng 2.7: Kết quả GSHQ hàng hóa XK tại Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đình Vũ giai đoạn 2014-2017 

Stt Tiêu chí 2014 2015 2016 2017 So sánh (+/-) 

15/14 16/15 17/16 

1 
Số lượng tờ khai 

XK được giám sát 
13628 12265 15142 16825 -1363 2877 1683 

2 
Số lượng Cont XK 

được giám sát 
45799 41220 50887 56542  -4579 9667 5655 

3 
Số lượng Cont XK 

phải kiểm tra thực tế 
11450 10305 12722 14135 -1145 2417 1414 

4 

Số lượng Cont XK 

phát hiện vi phạm 

pháp luật hải quan 

bị lập biên bản xử lý 

45 52 60 65 7 8 5 

 

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Đội GSHQ các năm từ 2014 đến 2017 

Thời gian qua, ngay từ đầu mỗi năm, Chi cục đã chủ động xây dựng kế 

hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan; tăng cường mối 

quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài Ngành, thu thập thông tin 

phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 
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và hàng giả, chú trọng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, rủi ro cao; hỗ trợ 

thông tin, tình hình hai chiều giữa các cơ quan chuyên trách tại cửa khẩu hai 

nước; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cộng đồng 

doanh nghiệp, vận động nhân dân trên địa bàn không tiếp tay cho các đối 

tượng buôn lậu, gian lận thương mại. 

2.2.4 Đánh giá của CBCC Hải quan và doanh nghiệp về công tác giám sát 

hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ 

Trong quá trình nghiên cứu, để có thể đưa ra những kết luận chính xác 

nhất về công tác GSHQ hàng hóa XK, NK tại Chi cục, tác giả đã thực hiện 

điều tra khảo sát để lấy ý kiến của 2 nhóm: (1)CBCC làm việc tại Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (18 phiếu) và (2)Các doanh nghiệp XNK 

thường xuyên qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (68 phiếu). 

2.2.4.1. Đánh giá quy trình thủ tục giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 

Việc triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (gọi tắt 

là VASSCM) có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành 

chính, hiện đại hóa của ngành Hải quan. Kết quả triển khai tại khu vực cảng 

Hải Phòng bước đầu khẳng định được hiệu quả thiết thực trong đơn giản hóa 

thủ tục, giảm thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

hải quan. Đối với Quy trình thủ tục GSHQ hàng hóa XK, NK, mặc dù không 

có CBCC nào lựa chọn đánh giá “không đồng ý” đối với cả 05 tiêu chí được 

đưa ra, nhưng có thể thấy, một số tiêu chí chủ yếu vẫn chỉ được đánh giá ở 

mức khá hoặc trung bình, biểu hiện ở tỷ lệ lựa chọn phương án “đồng ý một 

phần” còn cao. Thực tế cho thấy do lượng hàng hóa XNK qua Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thời gian gần đây có sự gia tăng khá nhanh, 

trong khi lực lượng CBCC GSHQ còn mỏng, chất lượng chưa thật sự tốt, 

khiến cho việc thực hiện nghiệp vụ giám sát còn chậm. Ngoài ra, sự thoái hóa, 



51 
 

biến chất của một số cá nhân CBCC gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh 

nghiệp XNK đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Trước tình hình đó, Chi 

cục cũng như Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã có phương án xử lý thỏa 

đáng để lành mạnh hóa công tác GSHQ. 
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Bảng 2.8: Đánh giá của CBCC về quy trình thủ tục GSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục  

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả lời 

Phương án đánh giá 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đa phần đồng 

ý 

Đồng ý một 

phần 

Không đồng 

ý 

Phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 
Phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 
Phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 
Phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 

Cơ chế quản lý hoạt động GSHQ hiện nay 

là hợp lý 18 
6 33.3 10 55.6 2 11.1 - - 

2 

Các văn bản quy định và hướng dẫn trong 

việc GSHQ đầy đủ, khoa học 18 
2 11.1 9 50.0 1 5.6 6 33 

3 

Các biểu mẫu trong thủ tục GSHQ hàng 

hóa XK, NK dễ hiểu, dễ sử dụng 18 
11 61.1 6 33.3 1 5.6 - - 

4 

Thời hạn kiểm tra, giám sát ngày một 

nhanh chóng, tạo thuận lợi cho DN XNK 18 
12 66.7 5 27.8 1 5.6 - - 

5 

CBCC hải quan luôn tuân thủ quy trình 

thủ tục thực hiện công tác GSHQ, không 

gây khó khăn đối với DN XNK 

18 13 72.2 4 22.2 1 5.6 - - 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả 
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Để thấy rõ hơn về chất lượng dịch vụ trong công tác GSHQ, tác giả 

khảo sát cùng bộ 5 tiêu chí về GSHQ đối với đại diện 68 Doanh nghiệp XNK 

thường xuyên qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. 

Cùng một bộ tiêu chí được đưa ra để đánh giá về quy trình thủ tục 

GSHQ hàng hóa XK, NK, có thể nhận thấy sự tương đồng trong quan điểm 

đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ CBCC hải quan (mặc dù 

cộng đồng doanh nghiệp đánh giá các tiêu chí thấp hơn một chút). 

Về cơ bản ngành Hải quan đã thực hiện cải cách hiện đại hóa, với tinh 

thần giảm tối đa các chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện nhằm thúc đẩy 

hoạt động thương mại. Những năm qua, ngành Hải quan đã nỗ lực triển khai 

thực hiện quyết liệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao 

công tác quản lý, giảm giấy tờ. Theo đó hầu hết chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải 

quan đã được bỏ, chỉ còn lại một số chứng từ liên quan đến quản lý chuyên 

ngành của các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế, công thương, các chứng 

từ ưu đãi,... 

Kết quả điều tra cho thấy thể hiện trong bảng 2.8 và 2.9 cho thấy, cơ 

chế quản lý hoạt động GSHQ, các văn bản, biểu mẫu cơ bản được đánh giá 

tốt. Điều đó nói lên cơ chế quản lý, các văn bản hướng dẫn cũng như các biểu 

mẫu là tương đối phù hợp với công tác GSHQ hiện nay.  

Ngoài ra, về thời gian thực hiện GSHQ đối với 01 lô hàng hóa XNK, 

các bảng kết quả khảo sát trên cho thấy tiêu chí này được đánh giá khá tốt. 

Thời gian giải quyết thủ tục thông quan đối với một tờ khai tại khu vực 

GSHQ được giảm từ 3-5 phút do giảm thời gian đi lại, làm thủ tục tại bộ phận 

GSHQ của doanh nghiệp. 
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Bảng 2.9: Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về quy trình thủ tục GSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục  

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả 

lời 

Phương án đánh giá 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đa phần đồng 

ý 

Đồng ý một 

phần 

Không đồng 

ý 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

1 

Cơ chế quản lý hoạt động GSHQ hiện nay 

là hợp lý 68 20 29.4 33 183.3 15 83.3 - - 

2 

Các văn bản quy định và hướng dẫn trong 

việc GSHQ đầy đủ, khoa học 68 21 30.9 40 58.8 7 10.3 - - 

3 

Các biểu mẫu trong thủ tục GSHQ hàng 

hóa XK, NK dễ hiểu, dễ sử dụng 68 31 45.6 35 51.5 2 2.9 - - 

4 

Thời hạn kiểm tra, giám sát ngày một 

nhanh chóng, tạo thuận lợi cho DN XNK 68 29 42.6 34 50.0 5 7.4 - - 

5 

CBCC hải quan luôn tuân thủ quy trình thủ 

tục thực hiện công tác GSHQ, không gây 

khó khăn đối với DN XNK 68 18 26.5 25 36.8 17 25.0 8 12 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả 
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Những kết quả đạt được trong việc cải cách quy trình thủ tục GSHQ 

hàng hóa XK, NK tại Chi cục đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực: 

Thứ nhất, đối với việc quản lý Nhà nước của cơ quan hải quan: 

- Giảm thời gian thông quan (khoảng 3 phút/1 Cont), bình quân 1 ngày 

Cảng Đình Vũ giải phóng 400 Cont x 3 phút = 12 giờ.  

- Giảm một bước nghiệp vụ tại KVGS (bước xác nhận hàng hóa qua 

khu vực giám sát), việc này giảm được ít nhất 2 công chức hải quan. 

- Giúp cho cơ quan Hải quan kịp thời nắm bắt thời điểm lô hàng hay 

Cont ra vào Cảng, số lượng hàng, Cont tồn trong Cảng đối với từng con tàu, 

những lô hàng quá hạn làm thủ tục hải quan hay vị trí cụ thể của từng Cont... 

từ đó đưa ra các quyết định xử lý phù hợp.  

- Công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chống buôn lậu, GSHQ được được 

thực hiện hiệu quả hơn do có đầy đủ thông tin về vị trí Cont hạ bãi, số chuyến 

và tên tàu, đồng thời giúp tăng cường tính tuân thủ của hoạt động XNK.  

Thứ hai, đối với doanh nghiệp XNK: 

- Khi làm thủ tục nhận hàng tại Cảng không phải làm thủ tục tại khâu 

nghiệp vụ GSHQ. 

- Chủ động về thời gian nhận hàng tại Cảng, có thể nhận 24/24h trong 

tuần. 

- Giảm việc phải xuất trình chứng từ, giấy tờ. 

- Giảm chi phí nhân công lao động, sử dụng nguồn nhân lực hợp lý. 

Thứ ba, đối với doanh nghiệp kinh doanh Cảng: 

- Chủ động về thời gian giao, nhận hàng giữa Cảng và người khai hải 

quan, Cảng có thể giao hàng 24/24h trong tuần. 

- Nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp KDC. Tăng tốc độ giải phóng mặt bằng xếp Cont của doanh 

nghiệp KDC dẫn đến làm tăng hiệu suất khai thác bến bãi.  
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- Ngăn chặn nguy cơ kẻ gian làm giả chứng từ thông quan hàng hóa của 

hải quan để rút hàng ra khỏi Cảng.  

- Đảm bảo doanh nghiệp KDC có đầy thông tin về tình trạng cấp phép 

thông quan (từ cơ quan Hải quan) đối với từng lô hàng, từng Cont để cho 

hàng ra vào Cảng theo đúng quy định của pháp luật tránh rủi ro so với thực 

hiện trao đổi bằng thủ tục giấy....  

Như vậy có thể khẳng định rằng, quá trình triển khai thực hiện kết nối 

hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa XK, NK tại Cảng biển Hải Phòng đã 

thể hiện rõ tính ưu việt trong cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm 

thời gian đi lại của doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa tại khu 

vực GSHQ 

2.2.4.2. Đánh giá về đội ngũ cán bộ, công chức giám sát hải quan 

Trong nhiều năm qua, ngành Hải quan luôn quan tâm đến công tác 

quản lý cán bộ, ngày 12/5/2016, Tổng cục trưởng TCHQ mới ban hành Chỉ 

thị số 3957/CT-TCHQ về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới quản lý nguồn 

nhân lực Hải quan dựa trên vị trí việc làm giai đoạn 2016-2020. Đây là lần 

đầu tiên TCHQ ban hành Chỉ thị liên quan đến đẩy mạnh hoạt động đổi mới 

quản lý nguồn nhân lực theo năng lực. Rõ ràng đây là bước đổi mới, đột phá 

của ngành Hải quan trong vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCC, song song với việc tiếp tục cải cách, hiện đại hóa thể chế, thủ tục hải 

quan, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được 

chú trọng trong thời gian qua. 

Theo đó tại Cục Hải quan Hải Phòng nói chung, Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đình Vũ nói riêng đã và đang đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và 

triển khai các chủ trương, định hướng về đổi mới phương pháp quản lý nguồn 

nhân lực theo năng lực, trong đó tập trung vào các hoạt động: rà soát Danh 

mục vị trí việc làm và Bản mô tả công việc chung của từng vị trí việc làm; 

đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai các Khung năng lực chuyên môn 
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nghiệp vụ đối với tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu, xây 

dựng khung chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo theo 

năng lực đối với các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; ứng dụng kết quả vào 

việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân phiên, luân chuyển, quy 

hoạch, bổ nhiệm,... 

Riêng tại Đội GSHQ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, 

trong thời gian qua, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 

Lãnh đạo Đội đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi bộ Đảng, Tổ công 

đoàn trong việc phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước đến từng CBCC trong đơn vị, đặc biệt là phổ biến 

quán triệt các Quyết định, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác nghiệp 

vụ của Đội.  

Trên cơ sở phân công cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo 

Đội, Đội đã có quy định cụ thể về phân công nhiệm vụ và lề lối làm việc đối 

với cán bộ công chức trong Đội để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán 

bộ, công chức trong Đội; nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận công tác để thực 

hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. 

Hàng tháng, Đội đều tổ chức họp rút kinh nghiệm trong tập thể CBCC 

để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí lãnh đạo Đội 

cũng như các cá nhân công chức tại từng bộ phận công tác, đồng thời rút kinh 

nghiệm trong công tác để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Đội được 

thực hiện thống nhất và đạt hiệu quả cao. 

Cá nhân đồng chí đội trưởng luôn đi sâu đi sát, nắm bắt kịp thời các khó khăn 

vướng mắc trong công tác nghiệp vụ tại các bộ phận công tác để chỉ đạo các 

đồng chí phó đội trưởng phụ trách trực tiếp nhằm giải quyết kịp thời đối với 

các vướng mắc phát sinh. Đảm bảo thông quan nhanh chóng, đúng quy định 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực giám sát.  
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Các đồng chí phó đội trưởng đều gương mẫu, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm túc chế độ 

thỉnh thị báo cáo; làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động 

nghiệp vụ tại các bộ phận công tác được phân công phụ trách cũng nhưviệc 

thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Đội.  

Bảng 2.10 và bảng 2.11 cho thấy, đối với 04 chỉ tiêu đánh giá về đội 

ngũ CBCCGSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

Đình Vũ được đánh giá chủ yếu ở các lựa chọn “hoàn toàn đồng ý” và “đa 

phần đồng ý”. Điều đó có nghĩa là đội ngũ CBCC GSHQ cơ bản đáp ứng với 

yêu cầu công việc hiện tại của Chi cục. 

Tại Chi cục hiện nay, độ tuổi trung bình của CBCC làm GSHQ tương 

đối trẻ; hầu hết có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào 

tạo cơ bản tốt. Hơn nữa, CBCC đều an tâm công tác, nhiệt tình với công việc, 

sử dụng thành thạo vi tính, ngoại ngữ nên phục vụ tốt cho công tác khai thác 

thông tin và công tác nghiệp vụ. 

Trong học tập rèn luyện, nhiều CBCC đã có tinh thần phấn đấu vươn 

lên vừa học vừa làm, có ý thức tìm tòi sáng tạo, có nhiều ý kiến đóng góp xây 

dựng và cải tiến phương pháp làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Dù ở vị trí công tác nào, đều làm việc hăng say, nhất là những khi công việc 

đột xuất dồn dập, không kể ngày đêm, ngày nghỉ miệt mài vì mục tiêu hoàn 

thành nhiệm vụ; nhiều đồng chí thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, quản 

lý một lượng tiền và hàng hoá lớn vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm không để xẩy ra nhầm lẫn sai sót hoặc lợi dụng làm thất thoát tài sản 

Nhà nước. 

Điều đáng ghi nhận là thông qua việc thực hiện chức trách nhiệm vụ 

của từng CBCC đã tôi luyện đội ngũ công chức ngày càng trưởng thành về 

mọi mặt từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Hải quan. 
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Bảng 2.10: Đánh giá của CBCC về đội ngũ CBCCGSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục 

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả lời 

Phương án đánh giá  

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đa phần đồng 

ý 

Đồng ý một 

phần 

Không đồng 

ý 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

1 

Số lượng CBCC GSHQ đáp ứng được nhu 

cầu của công tác GSHQ hiện nay 18 6 33.3 10 55.6 2 11.1 - - 

2 

CBCC GSHQ thành thạo kỹ năng chuyên 

môn nghiệp vụ 18 7 38.9 8 44.4 3 16.7 - - 

3 

Các yêu cầu hợp pháp của doanh nghiệp 

XNK liên quan đến nghiệp vụ hải quan luôn 

được CBCC GSHQ đáp ứng một cách hợp lý 18 8 44.4 7 38.9 3 16.7 - - 

4 CBCC GSHQ có thái độ làm việc đúng mực 18 9 50.0 7 38.9 2 11.1 - - 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả  
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Bảng 2.11: Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về đội ngũ CBCCGSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục 

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả lời 

Phương án đánh giá 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đa phần đồng 

ý 

Đồng ý một 

phần 

Không đồng 

ý 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

Phiếu Tỷ lệ 

(%) 

1 

Số lượng CBCC GSHQ đáp ứng được nhu cầu 

của công tác GSHQ hiện nay 68 25 36.8 31 45.6 9 13.2 3 4.4 

2 

CBCC GSHQ thành thạo kỹ năng chuyên môn 

nghiệp vụ 68 27 39.7 26 38.2 15 22.1 - - 

3 

Các yêu cầu hợp pháp của doanh nghiệp XNK 

liên quan đến nghiệp vụ hải quan luôn được 

CBCC GSHQ đáp ứng một cách hợp lý 68 22 32.4 32 47.1 14 20.6 - - 

4 CBCC GSHQ có thái độ làm việc đúng mực 68 21 30.9 29 42.6 11 16.2 7 10.3 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả 
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Cũng như đánh giá của CBCC hải quan, cơ bản các ý kiến của cộng 

đồng doanh nghiệp đều đánh giá khá đối với các tiêu chí được đưa ra. Tuy 

nhiên, cũng như đánh giá của CBCC hải quan thì chỉ tiêu số lượng CBCC và 

thái độ làm việc của CBCCGSHQ tại Chi cục chưa nhận được cảm nhận tích 

cực từ phía các đối tượng đánh giá. 

2.2.4.3. Đánh giá về công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong quá trình giám sát hải quan 

Trong quá trình thực hiện công tác GSHQ, CBCC GSHQ của Chi cục 

đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các 

doanh nghiệp XNK. Nội dung hoạt động này bao gồm: 

- Tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với doanh nghiệp trong quá trình 

thực hiện thủ tục hải quan XNK hàng hóa tại Chi cục. 

- Tuyên truyền các Luật, nghị định, Thông tư và các văn bản mới liên 

quan đến chính sách hàng hóa XNK, chính sách thuế và các chính sách liên 

quan đến hoạt động XNK, liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của doanh 

nghiệp. 

- Tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại. Thông tin tố giác về các 

đối tượng lợi dụng chính sách pháp luật để chống buôn lậu, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và đặc biệt là các đường 

dây ổ nhóm hoạt động có tổ chức và tính chất chuyên nghiệp.  

- Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật và công bố các vụ việc buôn 

lậu, vân chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại được 

bắt giữ. 

Theo đánh giá của tác giả, việc thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ, cung 

cấp thông tin cho các doanh nghiệp XNK về những chủ chương, chính sách 

mới, trong đó có các quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương 

mại trong thời gian qua đã có tác động tốt đến nhận thức của các doanh 
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nghiệp XNK trên địa bàn. Tuy nhiên, buôn lậu, gian lận thương mại là vấn đề 

mang nặng tính chủ quan. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp, cá nhân nắm 

rõ được những quy định của luật pháp về vấn đề này, nhưng vì lợi nhuận mà 

họ vẫn bất chấp để thực hiện. Do đó theo đánh giá chủ quan của tác giả, hoạt 

động tuyên truyền pháp luật được Chi cục thực hiện có tác động chưa lớn đến 

việc cải thiện tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. 

Qua bảng 2.12 cho thấy, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông 

tin cho doanh nghiệp XNK trong quá trình GSHQ hàng hóa XK, NK của Chi 

cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chưa được đánh giá tốt.  

Thực tế thì hoạt động này chưa được thực hiện thường xuyên, tần suất 

thấp; việc truyền tải nội dung tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho 

doanh nghiệp khá cứng nhắc, khó tạo được ấn tượng sâu sắc và phong trào 

sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp XNK. 



63 
 

Bảng 2.12: Đánh giá CBCC và Doanh nghiệp về hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh 

nghiệp XNK trong quá trình GSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục 

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả lời 

Phương án đánh giá 

Hoàn toàn 
đồng ý 

Đa phần đồng 
ý 

Đồng ý một 
phần 

Không đồng 
ý 

Phiếu 
Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu 
Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu 
Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu 
Tỷ lệ 
(%) 

I Kết quả khảo sát CBCC                   

1 
CBCC GSHQ thường xuyên tuyên truyền, hỗ 
trợ, cung cấp thông tin mới về pháp luật, quy 

trình, thủ tục hải quan,... cho doanh nghiệp 

18 6 33.3 9 50.0 3 16.7 - - 

2 
Việc tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin có 

tác động tích cực đến nhận thức của DN XNK 
18 8 44.4 7 38.9 3 16.7 - - 

II Kết quả khảo sát DN 
         

1 
CBCC GSHQ thường xuyên tuyên truyền, hỗ 
trợ, cung cấp thông tin mới về pháp luật, quy 

trình, thủ tục hải quan,... cho doanh nghiệp 

68 21 30.9 32 47.1 10 14.7 5 7.4 

2 
Việc tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin có 

tác động tích cực đến nhận thức của DN XNK 
68 22 32.4 29 42.6 11 16.2 6 8.8 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả 



64 
 

2.2.4.4. Đánh giá về công cụ, dụng cụ, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 

giám sát hải quan 

Công cụ, dụng cụ, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ GSHQ là một 

nhân tố quan trọng góp phần vào hiệu quả của công tác GSHQ tại Chi cục. 

Như đã đề cập, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã triển khai Hệ thống 

quản lý hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) tại các đơn vị trong toàn 

Cục, đây là công cụ có ý nghĩa thiết thực trong đơn giản hóa thủ tục, giảm 

thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan . 

Kết quả khảo sát tại bảng 2.13 và 2.14 cho thấy phương tiện hiện đại, 

hệ thống CNTT phục vụ GSHQ hàng hóa XK, NK của Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Đình Vũ nhận được sự đánh giá tích cực từ cả các CBCC hải quan 

cũng như từ phía cộng đồng doanh nghiệp XNK. 

Kể từ khi triển khai thí điểm hệ thống VASSCM (ngày 15/8/2017) đến 

nay, có thể khẳng định Hệ thống đã mang lại hiệu quả lớn trong cải cách, hiện 

đại hóa hải quan. 

Về tổng quan, đối với cơ quan Hải quan, Hệ thống được kết nối tự động 

với Cơ chế một cửa quốc gia để khai thác giúp sử dụng hiệu quả nguồn thông 

tin e-Manifest; Hệ thống VNACCS/VCIS, E-Customs (V5) phục vụ công tác 

kiểm tra, giám sát. Qua đó cơ quan Hải quan quản lý được toàn bộ diễn biến 

của hàng hóa XNK tại khu vực cảng, kho, bãi và lịch sử lô hàng từ khi vào 

Việt Nam. Hệ thống cũng giúp loại bỏ triệt để các tác nghiệp thủ công, sử 

dụng văn bản giấy trong một số công đoạn nghiệp vụ của công chức. Nhờ đó, 

cơ quan Hải quan tập trung lực lượng cho giám sát, kiểm soát đối với những 

lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm có rủi ro cao, tránh việc kiểm tra, kiểm soát 

tràn lan, nâng cao hiệu quả phương thức quản lý rủi ro- một bước đi cụ thể 

trong áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế về quản lý hải quan hiện đại. 
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Bảng 2.13: Đánh giá của CBCC về phương tiện, thiết bị, hệ thống CNTT phục vụ GSHQ hàng hóa XNK của Chi cục 

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả lời 

Phương án đánh giá  

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đa phần đồng 

ý 

Đồng ý một 

phần 

Không đồng 

ý 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

1 

Chi cục Hải quan sử dụng hệ thống điện tử, 

phương tiện hiện đại trong GSHQ hàng hóa 

XNK 

18 12 66.7 6 33.3 - - - - 

2 

Hệ thống CNTT phục vụ GSHQ giúp cho cơ 

quan hải quan kiểm soát một cách tốt nhất lượng 

hàng hóa XNK đưa vào, lưu trữ, đưa ra khu vực 

GSHQ 

18 10 55.6 6 33.3 2 11.1 - - 

3 

Phương tiện hiện đại trong GSHQ hàng hóa 

XNK, hệ thống CNTT giúp công tác thông quan 

hàng hóa XNK được thuận tiện, nhanh chóng 

18 15 83.3 3 16.7 - - - - 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả 
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Bảng 2.14: Đánh giá của DN  về phương tiện, thiết bị, hệ thống CNTT phục vụ GSHQ hàng hóa XNK của Chi cục 

Stt Nội dung đánh giá 

Số 

người 

trả lời 

Phương án đánh giá 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đa phần đồng 

ý 

Đồng ý một 

phần 

Không đồng 

ý 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

Phiếu Tỷ lệ 
(%) 

1 

Chi cục Hải quan sử dụng hệ thống điện tử, 

phương tiện hiện đại trong GSHQ hàng hóa 

XNK 68 42 61.8 19 27.9 7 10.3 - - 

2 

Hệ thống CNTT phục vụ GSHQ giúp cho cơ 

quan hải quan kiểm soát một cách tốt nhất 

lượng hàng hóa XNK đưa vào, lưu trữ, đưa ra 

khu vực GSHQ 68 40 58.8 17 25.0 11 16.2 - - 

3 

Phương tiện hiện đại trong GSHQ hàng hóa 

XNK, hệ thống CNTT giúp công tác thông 

quan hàng hóa XNK được thuận tiện, nhanh 

chóng 68 49 72.1 11 16.2 8 11.8 - - 

Nguồn: Tính toán theo kết quả điều tra của tác giả 
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Triển khai Hệ thống cũng là bước đi cụ thể, đột phá trong cải cách thủ 

tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo Kế hoạch cải cách, phát triển và 

hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính 

phê duyệt. 

Một ý nghĩa thiết thực khác là góp phần tinh gọn, tinh giản về tổ chức, 

biên chế, nhưng vẫn nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình hoạt động 

theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII. Đồng thời giúp 

doanh nghiệp kinh doanh cảng được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về 

tình trạng cấp phép thông quan (từ cơ quan Hải quan) với từng lô hàng, từng 

container, để giảm thiểu rủi ro trong thực hiện thủ tục giao, nhận hàng so với 

thực hiện bằng chứng từ giấy; có thể thực hiện chế độ quản lý, thống kê, lưu 

giữ chứng từ giao nhận hàng hóa đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khoa học 

và minh bạch; nâng cao uy tín, tăng khả năng tiếp nhận, khai thác hàng hóa, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. 

Đối với doanh nghiệp XNK, Hệ thống trao đổi thông tin và xử lý dữ 

liệu 24/24 giờ giúp doanh nghiệp hoàn toàn chủ động kế hoạch giao nhận 

hàng hóa tại cảng, không phụ thuộc vào thời gian làm việc của cơ quan Hải 

quan. Mặt khác, cắt giảm thủ tục xuất trình chứng từ giấy để cơ quan Hải 

quan kiểm tra, xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát. Theo ghi 

nhận, điều này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục giao nhận hàng từ 5 đến 7 

lần so với trước đây, cùng với đó là cắt giảm về chi phí đi lại để giải quyết thủ 

tục đưa hàng ra, vào khu vực cảng. 

Đối với hãng tàu và đại lý hãng tàu, nhờ việc giải phóng hàng hóa 

nhanh chóng nên thời gian quay vòng sử dụng vỏ container được rút ngắn, hỗ 

trợ doanh nghiệp tăng khả năng khai thác, nâng cao hiệu quả kinh doanh vận 

tải quốc tế. 

2.3 Đánh giá công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ 
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2.3.1 Điểm mạnh 

Trong giai đoạn 2014-2017, việc thực hiện tốt công tác GSHQ hàng 

hóa XK, NK tại Chi cục đã góp phần quan trọng trong công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại. Có được thành quả này là do sự tâm huyết, cố gắng 

hết mình của các CBCC trong Đội giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ. Có thể thấy được những điểm mạnh chủ yếu trong công tác 

GSHQ như sau: 

- Thủ tục GSHQ tại Chi cục dần được đổi mới theo hướng áp dụng 

quản lý rủi ro; thủ tục hải quan được chuẩn hoá theo hướng quy định cụ thể 

cho từng loại hình hàng hoá XK, NK; số lượng hồ sơ, chứng từ trong thủ tục 

hải quan, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá, thời gian thông quan giảm đáng kể 

qua từng năm. Đây là bước đột phá lớn của ngành Hải quan, phù hợp với lộ 

trình cải cách thủ tục hành chính mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo điều 

kiện thuân lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động XNK.  

- Rút ngắn thời gian thông quan của hàng hoá XNK: Từ năm 2014, việc 

đi vào sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS (được xây dựng trên nền tảng công 

nghệ của Nhật Bản) là Hệ thống thông quan tự động và Hệ thống thông quan 

điện tử E-customs 5 đã góp phần rút ngắn thời gian quản lý ở tất cả các khâu 

trong quy trình quản lý hàng hóa XK, NK, tăng cường công tác quản lý đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK.  

- Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đã 

được quan tâm thực hiện. Sự nỗ lực này của Chi cục đã giúp cho doanh 

nghiệp trên địa bàn nắm bắt kịp thời chính sách pháp luật, những thay đổi về 

chính sách điều hành áp dụng trên địa bàn để doanh nghiệp có thể chủ động 

nghiên cứu, triển khai trong hoạt động thương mại.  

- Công tác phối hợp với các lực lượng thường xuyên được duy trì như 

xây dựng các kế hoạch triển khai công tác phối, kết hợp đạt hiệu quả cao. 
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Trong công tác kiểm tra, giám sát, Chi cục đã phối hợp với các ngành như 

Biên phòng, Y tế, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật. 

2.3.2 Điểm yếu 

Bên cạnh những điểm mạnh đã đề cập ở trên, trong thời gian qua, công 

tác GSHQ hàng hóa XK, NK tại Chi cục vẫn còn nhiều mặt còn những điểm 

yếu cần được hoàn thiện như sau: 

- Sự thiếu đồng bộ giữa các quy trình quản lý hàng hóa XNK của cơ 

quan; hệ thống CNTT trong quản lý Hải quan và hệ thống quản lý hàng hóa 

XNK của các đơn vị kinh doanh kho, bãi, cảng dẫn đến công tác quản lý, 

GSHQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải tại khu vực Cảng biển, cửa 

khẩu, kho, bãi còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật Hải quan; việc kết 

nối trao đổi thông tin hàng hóa đưa vào, đưa ra kho, bãi, Cảng chưa được liên 

kết giữa các Chi cục Hải quan trên toàn quốc, do vậy hiệu quả công tác quản 

lý, kiểm tra, giám sát còn hạn chế... 

- Quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin còn một số bất 

cập: thiếu quy trình quản lý hàng hóa xuyên suốt từ khi XK, NK, vận chuyển, 

sử dụng hàng hóa đúng mục đích đã đăng ký cơ quan hải quan; các quy trình 

nghiệp vụ, phần mềm do các đơn vị xây dựng còn thiếu tính liên thông, liên 

kết còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý; các phần mềm có mức 

độ tự động hóa chưa tương thích; thông tin chi tiết trên các hệ thống mới chỉ 

phục vụ cho từng mảng công việc chuyên môn cụ thể, thiếu thông tin tổng 

hợp.  

- Công tác GSHQ hàng năm mặc dù đã được Chi cục xây dựng kế 

hoạch triển khai cụ thể, tuy nhiên phần lớn công việc mang tính chất thời 

điểm, cộng với sự giới hạn về nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, dẫn 

đến công tác GSHQ thiếu tính chủ động, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác 

này. 
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2.3.3 Nguyên nhân  

Những điểm yếu nêu trên trong công tác GSHQ hàng hóa XK, NK tại 

Chi cục có thể lý giải bởi một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

Nhóm nguyên nhân chủ quan:  

- Việc bố trí đội ngũ CBCC GSHQ còn chưa được chú trọng, một số 

CBCC chưa nắm vững chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chưa có 

ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chưa thực hiện đúng; một số 

CBCC chưa có đủ năng lực do công tác đào tạo, phát triển chưa hợp lý, không 

sát với thực tế. 

- Công tác cán bộ đối với lực lượng GSHQ còn bất cập:  

+ Một bộ phận CBCC còn chưa đáp ứng và theo kịp yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ, đặc biệt là đối với một số lĩnh vực nghiệp vụ khó, phức tạp như: 

Thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, rà soát tờ khai luồng xanh, quản 

lý rủi ro. 

+ Hạn chế của cán bộ, công chức hải quan của các Chi cục hải quan 

khác trong việc thực thi chính sách, pháp luật về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, các 

khái niệm “linh kiện”, “nguyên liệu”, “vật tư”, đôi khi cán bộ hải quan áp 

dụng miễn thuế chưa chính xác cũng gây khó khăn cho công tác giám sát tại 

cửa khẩu. 

+ Chưa có chế độ, chính sách cụ thể đối với cán bộ, công chức thuộc 

lực lượng kiểm soát hải quan (mới chỉ có chế độ, chính sách đối với cơ sở bí 

mật, cộng tác viên của ngành Hải quan). Thực tế này phần nào ảnh hưởng tới 

hiệu quả nghiệp vụ, trong đó có công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại.  

- Công tác tuyên truyền chưa đổi mới, thông tin mới đến với doanh 

nghiệp chưa kịp thời, đội ngũ CBCC còn thiếu kỹ năng, chưa được đào tạo 

chuyên sâu về công tác tuyên truyền, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm... Vì 

vậy, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hải quan hiệu 
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quả mang lại chưa cao. Thực tế, trong thời gian vừa qua cho thấy nhiều doanh 

nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách thuế nên đã bỏ qua cơ hội 

kinh doanh hoặc không tuân thủ tốt pháp luật về thuế, về tính chất mặt hàng, 

sở hữu trí tuệ, nhãn mác nên có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về hải 

quantrong quá trình tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. 

Nhóm nguyên nhân khách quan 

- Hệ thống Luật pháp, các chế độ chính sách quản lý kinh tế của nước 

ta đang trong quá trình hoàn thiện do vậy còn nhiều bất cập, sơ hở, thiếu đồng 

bộ tạo ra những kẽ hở cho các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, 

thực trạng này được chứng minh qua những vụ việc lách luật để gian lận trốn 

thuế ngày càng tinh vi và phức tạp. Việc xây dựng, ban hành một số văn bản 

hướng dẫn dưới luật chậm trễ, không phù hợp với thực tế đôi khi còn trái 

ngược, mâu thuẫn với nhau. Thực tế nêu trên đã làm cho các cơ quan bảo vệ 

pháp luật nói chung, trong đó có ngành Hải quan trong một số lĩnh vực nghiệp 

vụ gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện. 

- Hệ thống Cảng Hải Phòng có chiều dài khoảng 20 km nhưng phát 

triển nhỏ lẻ, manh mún, mỗi Cảng có cơ sở hạ tầng, công nghệ, quy trình, 

cách thức quản lý, khai thác hàng vào ra Cảng khác nhau tùy theo đặc thù của 

từng Cảng nên công tác quản lý của cơ quan Hải quan đối với hoạt động của 

các doanh nghiệp KDC cũng như quản lý hàng hóa ra vào, lưu giữ trong khu 

vực Cảng Hải phòng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như:  

+ Một số doanh nghiệp KDC đã triển khai kết nối trao đổi thông tin với 

hải quan nhưng có đầu tư trang thiết bị lạc hậu nên thông tin chuyển cho hải 

quan chậm, chưa theo thời gian thực nên ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ 

thống, chưa đảm bảo yêu cầu quản lý. 

+ Một số doanh nghiệp Cảng có quy trình quản lý hàng hóa XK chưa 

đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014 như 

không phân chia được khu vực riêng cho hàng XK, NK, hàng qua thời hạn 
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làm thủ tục hải quan, hay hàng nội địa do điều kiện mặt bằng nhỏ gây khó 

khăn cho công tác giám sát, kiểm soát hải quan, cần phải có giải pháp để quản 

lý tốt hơn. 

+ Nhiều nội dung chỉ tiêu thông tin cần báo cáo cho cơ quan Hải quan 

nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhưng chưa có quy trình, quy định cụ thể, hoặc 

có những doanh nghiệp Cảng chưa báo cáo kịp thời hoặc chưa có cách thức 

báo cáo nhanh, tự động qua hệ thống điện tử. Hệ thống thông tin và thống kê 

hải quan chưa được hoàn thiện. 

- Tính tuân thủ pháp luật của một số doanh nghiệp chưa cao. Bên cạnh 

những doanh nghiệp làm ăn chân chính, một số doanh nghiệp do chạy theo lợi 

nhuận trước mắt nên chỉ tập trung vào khai thác các yếu tố có lợi cho mình 

nên sử dụng bất cứ phương thức, thủ đoạn nào có được, kể cả kinh doanh 

phạm pháp, gian lận thương mại, trốn thuế nhằm mục đích lợi nhuận, hưởng 

được lợi thế cạnh tranh do ít tổn phí. Điều này làm cho công tác quản lý hoạt 

động GSHQ hàng hóa XK, NK gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng xấu đến môi 

trường kinh tế - xã hội, làm cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ 

khó tồn tại bên cạnh những doanh nghiệp gian dối. Bên cạnh đó, một số 

doanh nghiệp không nắm vững pháp luật, trình độ nhân viên làm công tác 

XNK còn hạn chế, thường xuyên thay đổi nhân viên, do vậy, cơ quan hải 

quan phải tốn rất nhiều thời gian và công sức trong việc hướng dẫn doanh 

nghiệp về thủ tục hải quan. 

Tóm tắt chương 2 

Trong chương 2, căn cứ trên khung lý thuyết được xây dựng ở chương 

1, cùng với bộ số liệu (sơ cấp, thứ cấp) được thu thập từ những nguồn chính 

thống, đáng tin cậy, luận văn đã phân tích thực trạng về nhân sự của đội 

GSHQ, kết quả công tác giám sát hàng hóa xuất, nhạp khẩu tại Chi cục Hải 

quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2014-2017.  
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Bên cạnh đó, luận văn còn đánh giá khá chi tiết về thực trạng công tác 

GSHQ trên cơ sở phân tích đánh giá của CBCC hải quan và cộng đồng doanh 

nghiệp XNK mở tờ khai tại Chi cục về chất lượng công tác GSHQ tại Chi 

cục. 

Luận văn cũng phân tích điểm mạnh, điểm yếu, lý giải nguyên nhân 

dẫn đến những điểm yếu trong công tác GSHQ hàng hóa XK, NK tại Chi cục, 

tạo ra căn cứ thực tế có ý nghĩa quan trọng cho việc đề ra những giải pháp 

hoàn thiện công tác GSHQ ở chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

GIÁM SÁT HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ -  

HẢI PHÒNG 

3.1 Phương hướng, nhiệm vụ của công tác giám sát hải quan hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đến 

năm 2025 

3.1.1. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám sát hải quan tại Cục Hải 

quan thành phố Hải Phòng 

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát hải quan tại Cục Hải quan 

thành phố Hải Phòng trong giai thời gian tới như sau: 

- Triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo 

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ có hiệu lực từ 

15/03/2015, công văn số 73/TCHQ-ĐTCBL ngày 01/4/2015 về việc hướng 

dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.  

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật theo công văn 323/KSHQ-TH 

ngày 15/05/2015 về việc tăng cường quản lý hoạt động công vụ của CBCC để 

giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao hiệu quả công tác Kiểm soát, nâng cao năng lực, 

đạo đức, ý thức của cán bộ công chức thi hành công vụ; nâng cao trách nhiệm 

của Lãnh đạo Tổ, Đội, trình độ năng lực, trình độ của cán bộ công chức theo 

công văn 6708/HQHP-KSHQ ngày 09/9/2015, chú trọng xây dựng lượng 

kiểm soát hải quan hướng tới chính quy, hiện đại.  

- Tiếp tục triển khai xử lý hàng tồn, hàng hóa quá thời hạn làm thủ tục 

hải quan thuộc địa bàn hoạt động của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng theo 

thông tư 203/2014/TT-BTC và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài 

chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công tác phối 

hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ban hành 
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kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-HQHP ngày 24/5/2016 của Cục trưởng Cục 

Hải quan thành phố Hải Phòng.  

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ đội biên 

phòng, Công an, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Hải quan trong 

đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép 

hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới thông qua biện pháp trao đổi thông 

tin, hoạt động nghiệp vụ và trợ giúp về kỹ thuật, trang thiết bị tác nghiệp.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng nhập khẩu vận chuyển 

độc lập và vận chuyển kết hợp đến địa bàn khác nhằm ngăn chặn, phát hiện 

xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 

kiểm soát cho công chức trong đơn vị. 

- Lập nhóm công chức tư vấn nghiệp vụ; nghiên cứu, điều tra theo 

chuyên đề, theo từng hoàn cảnh thực tiễn trên địa bàn 

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đến năm 2025 

Qua quá trình nghiên cứu, luận văn xác định một số phương hướng 

hoàn thiện công tác GSHQ hàng hóa XK, NK tại Chi cục như sau: 

- Quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch GSHQ hàng năm để tạo cơ sở 

thực hiện cho CBCC. Tuy nhiên, kế hoạch không nên áp đặt chỉ tiêu cụ thể về 

mặt lượng, bởi điều đó rất dễ dẫn đến những tiêu cực cho công tác GSHQ.  

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác 

GSHQ để phù hợp với năng lực sở trường, với trình độ được đào tạo; có kế 

hoạch đào tạo và đào tạo lại, từng bước xây dựng đội ngũ CBCC này theo 

hướng chính quy, hiện đại; trở thành lực lượng chuyên nghiệp có chuyên môn 

sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu 

cầu cải cách, hiện đại hóa quản lý hải quan. 
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- Đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cộng đồng 

doanh nghiệp hiểu, nhận thức và chấp hành đúng pháp luật hải quan trong 

hoạt động XNK của mình. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các Đội và các Chi cục với các 

lực lượng chức năng trên địa bàn để nắm tình hình tại địa bàn cửa khẩu, các 

doanh nghiệp, các đơn vị liên quan để thu thập, sàng lọc, xử lý thông tin khi 

có nghi vấn về lô hàng XK, NK có dấu hiệu vi phạm. Chủ động điều tra, xác 

minh làm rõ nguồn thông tin nghi vấn và báo cáo ngay cho lãnh đạo Chi cục 

để xử lý. 

- Chuẩn hóa các quy trình quản lý của tất cả các doanh nghiệp KDC, 

kho bãi và yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện theo quy trình chuẩn này, 

đồng thời thực hiện việc cập nhật hệ thống tiêu chí theo yêu cầu của cơ quan 

Hải quan để đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung, tự động đối với hàng hóa 

XNK cũng như quản lý hoạt động của doanh nghiệp KDC.  

- Trên cơ sở quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, yêu 

cầu và thực tiễn quản lý xây dựng, sửa đổi quy trình quản lý của cơ quan Hải 

quan để quản lý việc thực hiện của doanh nghiệp KDC theo quy trình chuẩn 

và quản lý hàng hóa đang chịu sự GSHQ. 

- Trên cơ sở quy trình quản lý của doanh nghiệp KDC và của cơ quan 

Hải quan, đơn vị CNTT đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai đồng bộ tại tất 

các doanh nghiệp KDC. 

3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải 

Phòng 

3.2.1. Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức hải quan và 

doanh nghiệp kinh doanh cảng. 



77 
 

3.2.1.1. Cơ sở của giải pháp 

Áp lực cao từ chính sách luân chuyển cán bộ của Tổng cục Hải quan, 

đòi hỏi công chức Hải quan phải cập nhật kiến thức ở tất cả các lĩnh vực quản 

lý Nhà nước về công tác Hải quan. 

Số lượng công chức GSHQ tại Chi cục dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ khá 

cao. Đây là đội ngũ năng động, có trình độ, được đào tạo bài bản song còn ít 

kinh nghiệp thực tế, được biệt là giải quyết các tình huống phát sinh khi 

GSHQ, do đó hiệu quả công việc còn thấp, chưa nhận được phản hồi tích cực 

từ phía các doanh nghiệp XNK.  

Bên cạnh đó, công chức GSHQ tại Chi cục trên 50 tuổi cũng chiếm tỷ 

lệ khá cao (22%). Đây là đội ngũ giàu kinh nghiệm, biết cách giải quyết các 

tình huống thực tế song ngại cập nhật kiến thức mới nên hiệu quả công tác 

GSHQ chưa cao. 

Hiệu quả của công tác GSHQ không chỉ phụ thuộc vào đội CBCC hải 

quan mà còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của các DN kinh 

doanh cảng. 

3.2.1.2. Nội dung của giải pháp 

Về phía cơ quan Hải quan 

1) Đào tạo cán bộ, công chức 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm mà Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thường xuyên thực hiện 

trong những năm vừa qua. Để công tác giáo dục, đào tạo về kiến thức GSHQ 

đối với hàng hóa XK, NK có hiệu quả cần phải có định hướng rõ ràng về mục 

tiêu, nội dung và đối tượng được đào tạo. Điều quan trọng đối với ngành Hải 

quan hiện nay là cần có những chương trình “đào tạo theo chuyên đề” có hiệu 

quả, do chúng ta đang thiếu kiến thức thực tế và kỹ năng thực hiện, cụ thể: 

+ Tổ chức các buổi đào tạo theo chuyên đề dưới hình thức cầm tay chỉ 

việc, đặc biệt là cách giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế.  
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+ Tổ chức đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ hải quan theo Luật Hải 

quan mới, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật...; tổ chức các lớp 

chuyên đề ngắn hạn về quy định kiểm tra, kiểm soát, GSHQ đối với hàng hóa 

XK, NK, chính sách hàng hóa, mã số hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, phòng chống ma túy,... cho cán bộ công chức. 

+ Đào tạo, hướng dẫn cán bộ công chức ứng dụng, sử dụng các chương 

trình, hệ thống CNTT hải quan mới, nhất là hệ thống kết nối với doanh nghiệp 

KDC để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan. 

+ Khuyến khích cán bộ công chức học tập ngoại ngữ, tin học ngoài giờ.  

+ Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về 

văn hóa ứng xử, về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp, tránh hiện tượng 

quan liêu, tham nhũng hay các biểu hiện tiêu cực khác... 

2) Sử dụng cán bộ công chức 

Xu thế hiện đại hóa hải quan đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của cán bộ Hải quan nói chung, cán bộ GSHQ ngày càng cao. Tuy nhiên một 

số công chức cao tuổi ngại học tập để nâng cao trình độ dẫn đến nguồn lực bị 

lãng phí. Để giải quyết tình trạng này, cần phải: 

- Sử dụng cán bộ công chức đúng, phù hợp với trình độ năng lực 

chuyên môn được đào tạo. 

- Việc luân chuyển cán bộ công chức theo định kỳ kết hợp với việc sử 

dụng chuyên sâu.  

- Kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp cán bộ công chức sai 

phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. 

- Xây dựng bản mô tả chức danh công việc cho từng cá nhân, từng vị trí 

công việc làm cơ sở cho công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đào 

tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức GSHQ tại Chi cục. 

Về phía doanh nghiệp Cảng 
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Các doanh nghiệp cần tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn 

cán bộ giải quyết thủ tục hải quan có nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn XNK, 

nghiệp vụ hải quan, có kỹ năng giải quyết tình huống thực tế,... 

Đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để nhân viên của doanh 

nghiệp KDC có thể hiểu rõ bộ chứng từ XNK, sử dụng thành thạo vi tính văn 

phòng, các chương trình, hệ thống CNTT kết nối với cơ quan hải quan và có 

khả năng cập nhật, sử lý dữ liệu trên Hệ thống 

3.2.1.3. Kết quả của giải pháp 

Tạo môi trường học tập, nâng cao trình độ cho đội ngũ GSHQ nhằm 

đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thủ tục hải quan trong tiến trình hội nhập.  

Phát huy được lợi thế của đội ngũ công chức trẻ kết hợp với kinh 

nghiệm của CBCC có thâm niên trong công tác GSHQ sẽ góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác GSHQ tại Chi cục. 

3.2.2. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp  

3.2.2.1. Cơ sở của giải pháp 

Các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hải quan liên thay đổi nên 

rất khó để các DN XNK nhật kiến thức về thủ tục hải quan chưa một cách kịp 

thời. Vì vậy, mặc dù số lượng các DN tuân thủ pháp luật hải quan ngày càng 

tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, do đó tỷ lệ tờ khai thuộc luồng 

vàng, luồng đỏ khá cao. 

Mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp còn lỏng lẻo dẫn 

đến y thức tuân thủ pháp luật hải quan của một số DN XNK còn hạn chế đồng 

thời vẫn còn hiện tượng gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp 

3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 

Về phía cơ quan Hải quan 

- Lập Website, đăng tải văn bản chế độ chính sách để doanh nghiệp 

cập nhật. 
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- Thành lập tổ giải quyết vướng mắc, tư vấn, giải đáp chế độ chính 

sách về GSHQ tại  Chi cục. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kịp thời kiểm tra và 

xử lý mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và thông tin công khai 

cho doanh nghiệp. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm thủ tục hải quan 

của doanh nghiệp khi có nhu cầu đề nghị. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp kiến nghị xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ 

chế, chính sách bất hợp lý với cấp có thẩm quyền  

- Định kỳ tổ chức Hội nghị thảo luận về các giải pháp tăng cường mối 

quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. 

- Ký thỏa thuận với toàn bộ doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan qua 

địa bàn quản lý nhằm truyền tải thông điệp, chủ trương của Cục và Chi cục 

nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn quản lý cũng 

như đề nghị doanh nghiệp trở thành kênh thông tin hỗ trợ giám sát, phản ánh 

hành vi công vụ của CBCC đảm bảo kịp thời, khách quan và chính xác nhất. 

Về phía doanh nghiệp 

- Cập nhật và nghiên cứu các quy định quản lý nội bộ về GSHQ để kết 

hợp với Chi cục trong công tác giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ 

công chức trong quá trình làm thủ tục, đồng thời được thuận lợi trong quá 

trình xử lý vướng mắc phát sinh. 

- Không thông đồng tiếp tay cho CBCC Hải quan nếu có hành vi 

nhũng nhiễu, tiêu cực. 

- Kịp thời thông tin, phản ánh những hành vi gây khó khăn, tiêu cực 

của CBCC Hải quan với địa chỉ trách nhiệm cụ thể: Tên đơn vị, tên CBCC, 

hành vi gây phiền hà, tiêu cực. 

- Bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên có kiến thức pháp luật Hải quan đi 

làm thủ tục. 
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- Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan phản 

ánh trực tiếp cho Chi cục trưởng (Chi cục sẽ cung cấp và niêm yết công khai 

số điện thoại của Chi cục trưởng cho cộng đồng doanh nghiệp).  

- Trước khi tiến hành thủ tục, nếu còn vấn đề chưa rõ cần tư vấn giúp 

đỡ, nên đến gặp tổ Giải quyết vướng mắc tại Chi cục. 

3.2.2.3. Kết quả của giải pháp 

Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp góp 

phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật hải quan của các doanh nghiêp, hạn 

chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu 

quả công tác GSHQ tại Chi cục. 

3.2.3. Các giải pháp khác 

3.2.3.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin và thống kê hải quan 

 - Tích hợp hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý Hải quan đối với 

cả thủ tục hải quan truyền thống và hải quan điện tử theo mô hình xử lý thông 

tin tập trung triển khai tại cấp Cục và Chi cục.  

- Hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu cơ bản hỗ trợ cho hệ thống 

Công nghệ thông tin hải quan.   

- Trang thiết bị, hạ tầng mạng đầu tư theo mô hình xử lý tập trung. Áp 

dụng công nghệ để tối ưu khả năng sử dụng các máy chủ đã triển khai tại các 

chi cục. 

- Nâng cấp mạng diện rộng WAN, mạng LAN nhằm đáp ứng đủ băng 

thông, đảm bảo tính ổn định, khả năng dự phòng để phục vụ các ứng dụng 

phần mềm đã được tái thiết kế và triển khai theo mô hình tập trung hóa. 

-  Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xử lý công việc; cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. 

Tập trung đào tạo chuyên gia CNTT có trình độ chuyên môn cao trên các lĩnh 

vực phân tích thiết kế, phát triển và duy trì đảm bảo hệ thống. Đào tạo, hướng 
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dẫn cán bộ doanh nghiệp về ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin Hải 

quan. 

3.2.3.2. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại đáp ứng kịp 

thời yêu cầu công tác hiện đại hóa Hải quan, tập trung nâng cao hiệu quả công 

tác GSHQ. 

- Tăng cường máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại: camera, vệ tinh định vị, seal điện tử và 

phương tiện kỹ thuật khác. 
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KẾT LUẬN 

Giám sát hải quan là một trong những nội dung trọng tâm của công tác 

hải quan. GSHQ là công cụ quan trọng số một trong việc phát hiện, ngăn 

chặn, đẩy lùi các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.  

Trong giai đoạn 2013-2017, công tác GSHQ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Đình Vũ đã đạt được một số thành tựu đáng kể như: (1)Thủ tục giám sát hải 

quan được chuẩn hóa; (2)Rút ngắn thời gian giám sát hải quan; (3)Công tác tuyên 

truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đã được quan tâm thực hiện. 

Tuy nhiên, công tác GSHQ tại Chi cục cũng gặp một số hạn chế như: (1) Các quy 

trình nghiệp vụ, phần mềm do các đơn vị xây dựng còn thiếu tính liên thông, 

liên kết còn hạn chế; (2)Thiếu sự đồng bộ giữa quy trình GSHQ; hệ thống CNTT 

trong quản lý Hải quan và hệ thống quản lý hàng hóa XNK của các đơn vị kinh 

doanh kho, bãi, cảng; (3)Công tác GSHQ thiếu tính chủ động. 

Nguyên nhân chính của thực trạng này là do: (1)cán bộ GSHQ chưa 

đáp ứng đầy đủ so với yêu cầu của công tác GSHQ; (2)mối quan hệ giữa cơ 

quan hải quan và doanh nghiệp còn lỏng lẻo; (3)hệ thống thông tin và thống 

kê hải quan chưa được hoàn thiện; (4)trang thiết bị, cơ sở hạ tầng chưa đồng 

bộ và chưa được đầu tư thỏa đáng. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác GSHQ, trong thời gian tới Chi cục 

cần tập trung vào một số giải pháp như: (1)Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ 

CBCC hải quan và doanh nghiệp KDC; (2)Tăng cường mối quan hệ giữa cơ 

quan hải quan và doanh nghiệp; (3)Hoàn thiện hệ thống thông tin và thống kê 

hải quan; (4)Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng. 

Do thời gian và kiến thức có hạn nên luận văn khó tránh khỏi những 

thiếu sót nhưng tác giả hy vọng rằng những đề xuất trên đây sẽ góp phần cải 

thiện công tác GSHQ tại Chi cục. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của 

quý Thầy, Cô cùng bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn, có ý nghĩa thiết 

thực hơn khi vận dụng vào thực tế. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC GIAM SÁT HẢI QUAN TẠI 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ 

(Dùng chung cho cả cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp)  

Kính thưa Quý Ông/ Bà:  

Hiện nay tôi đang thực hiện một đề tài khoa học nghiên cứu về Công tác giám 

sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Để cho việc 

nghiên cứu được khách quan, chính xác, làm cơ sở để đề xuất những kiến 

nghị phù hợp, trân trọng kính mời Quý Ông/Bà trả lời các câu hỏi trong phiếu 

khảo sát này. 

Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng của Quý Ông/Bà. 

Phần câu hỏi khảo sát 

Quý Ông/ Bà trả lời các câu hỏi khảo sát bằng cách đánh dấu (X) vào lựa 

chọn mà Ông/ Bà cho là đúng nhất cho mỗi tiêu chí mà tôi đưa ra. 

 

Tiêu chí 1 Phương án đánh giá 

Cơ chế quản lý hoạt động 

GSHQ hiện nay là hợp lý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 2 Phương án đánh giá 

Các văn bản quy định và 

hướng dẫn trong việc GSHQ 

hiện nay là đầy đủ, khoa học 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 
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Tiêu chí 3 Phương án đánh giá 

Các biểu mẫu trong thủ tục 

GSHQ hàng hóa XK, NK dễ 

hiểu, dễ sử dụng 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 4 Phương án đánh giá 

Thời hạn kiểm tra, giám sát 

01 lô hàng ngày một nhanh 

chóng, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp XNK 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 5 Phương án đánh giá 

CBCC hải quan luôn tuân thủ 

quy trình thủ tục thực hiện 

công tác GSHQ, không gây 

khó khăn đối với doanh 

nghiệp XNK 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 6 Phương án đánh giá 

Số lượng CBCC GSHQ đáp 

ứng được nhu cầu của công 

tác GSHQ hiện nay 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 7 Phương án đánh giá 

CBCC GSHQ thành thạo kỹ 

năng chuyên môn nghiệp vụ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 
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Tiêu chí 8 Phương án đánh giá 

Các yêu cầu hợp pháp của 

doanh nghiệp XNK liên quan 

đến nghiệp vụ hải quan luôn 

được CBCC GSHQ đápứng 

một cách hợp lý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 9 Phương án đánh giá 

CBCC GSHQ có thái độ làm 

việc đúng mực 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 10 Phương án đánh giá 

CBCC GSHQ thường xuyên 

tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp 

thông tin mới về pháp luật, 

quy trình, thủ tục hải quan,... 

cho doanh nghiệp 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 11 Phương án đánh giá 

Việc tuyên truyền, hỗ trợ, 

cung cấp thông tin có tác 

động tích cực đến nhận thức 

của doanh nghiệp XNK 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 
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Tiêu chí 12 Phương án đánh giá 

Chi cục Hải quan sử dụng hệ 

thống công cụ, dụng cụ hiện 

đại trong GSHQ hàng hóa 

XNK 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 13 Phương án đánh giá 

Hệ thống CNTT phục vụ 

GSHQ giúp cho cơ quan hải 

quan kiểm soát một cách tốt 

nhất lượng hàng hóa XNK 

đưa vào, lưu trữ, đưa ra khu 

vực GSHQ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 

    

 

Tiêu chí 14 Phương án đánh giá 

Hệ thống công cụ, dụng cụ, 

hệ thống CNTT giúp công tác 

thông quan hàng hóa XNK 

được thuận tiện, nhanh chóng 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đa phần 

đồng ý 

Đồng ý 

một 

phần 

Không 

đồng ý 
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Ông/Bà có kiến nghị gì đối với Công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải 

quan thành phố Hải Phòng? 

………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………................

 Nếu có thể, Ông/Bà vui lòng cung cấp một số thông tin sau: 

Họ và tên người trả lời: …………………………………………………………….   

Đơn vị công tác:          ……………………………………………………………. 

Chức vụ:           ……………………………………………………………. 

Trình độ học vấn:          …………………………………………………………….  

Điện thoại liên hệ:         …………………………………………………………….  

Trân trọng cảm ơn Quý Ông/Bà ! 

 

 


